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GULÁCSI GÁBOR1 – KERÉNYI ÁDÁM2,3 

Sự quay ngoắt đầy mâu thuẫn của Hungary khỏi dòng chính của Liên Âu và các biện pháp đáp 

trả của Liên Âu  

 

 

Tóm tắt 

Chính phủ do liên minh đảng chiếm đa số theo hiến pháp lãnh đạo ở Hungary từ đầu các năm 2010 với 

sự cải tổ hệ thống theo hướng chuyên quyền (với việc xây dựng Hệ thống Hợp tác Dân tộc [Nemzeti 

Együttműködés Rendszer /NER/]), sau đó với việc đảm nhận vai trò đấu tranh bản sắc, ngoài ra với 

những sự lên tiếng theo đường lối riêng đóng cửa của nó chống lại chính sách liên Âu kể từ 2022 trong 

tình hình chiến tranh Nga-Ukraina, nó đã quay ngoắt khỏi dòng chính của Liên Âu gây ra một loạt xung 

đột. Với các hệ thống xử lý khủng hoảng hiện có của nó EU đã không biết cách đáp lại một cách hiệu 

quả trong thời gian dài đối với hành vi của quốc gia thành viên gây nguy hiểm cho các giá trị cơ bản của 

Liên Âu và luật trị (nhà nước pháp quyền). Sau nhiểu kiểu thử nghiệm và một thập niên tiếp sau báo 

cáo đầu tiên của Quốc hội Âu châu về sự sa sút dân chủ ở Hungary, trong năm 2022 Ủy ban châu Âu 

với sự hình thành của cái gọi là cơ chế nhà nước pháp quyền đã tạm đình chỉ rộng rãi yêu cầu của 

Hungary đối với các sự hỗ trợ EU và gắn với điều kiện thực hiện các biện pháp khôi phục nhà nước 

pháp quyền. Mục đích của chúng tôi là để đưa ra sự giải thích quan niệm cho các biện pháp của Liên 

Âu vì sự sa sút dân chủ và sự không tôn trọng nhà nước pháp quyền của Hungary, và trình bày các kịch 

bản cho sự diễn tiến tương lai của tình hình xung đột. 

Abstract 

Since the early 2010s Hungary has made a dramatic U-turn with its autocratic transformation of the 

political system (the establishment of the System of National Collaboration /so-called NER/), its identity 

warrior role, and its dissenting actions against the EU's federal policy, which has been closing in on the 

Russian-Ukrainian war since 2022, has turned away from the mainstream of the European Union, 

causing a series of conflicts. The EU was unable to respond effectively to the member states’ 

noncompliance with the basic values and rule of law principle of the union that sparked the conflicts 

with its existing crisis management systems for a long time. Following different efforts and a decade 

after the first resolution of the European Parliament on the democratic backsliding in Hungary, in 2022 

the so-called rule of law mechanism has been activated by the European Commission, which has led to 

a broad suspension of aid to Hungary and made it conditional on the implementation of rule of law 

corrective measures. This article investigates how the EU using this mechanism suspended a wide range 

of Member States' aid to Hungary and made it conditional on the implementation of rule of law 

corrective measures. Our aim is to provide a conceptual explanation for the EU's actions in response to 

Hungary's democratic decline and its failure to respect the rule of law, and to formulate predictions for 

the future evolution of the conflict situation. 
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Dẫn nhập 

Trong bài viết này chúng tôi khảo sát sự quay ngoắt chính trị của Hungary đã xảy ra – bắt đầu trong 

2010 và kể từ 2022 được biểu hiện trong những xung đột lặp lại – khỏi dòng chính của Liên Âu4, cũng 

như những sự đáp trả của EU. Dù chúng tôi chia sẻ quan điểm nghiên cứu rằng sự thụt lùi dân chủ đã 

xảy ra song song ở Hungary và Ba Lan không độc lập với nhau, phân tích của chúng tôi hạn chế ở mối 

quan hệ Hungary-EU5. Trong tiểu luận của mình trong số các khái niệm và những kết luận phân tích liên 

quan đến hội nhập EU chúng tôi dựa chủ yếu vào các công trình sau: 

- Liên Âu „qua các cuộc khủng hoảng sẽ thực sự được xây dựng, như kết quả của các giải 

pháp của chúng” (Monnet [1978] tr. 416),  

- Tiếp sau sự gia nhập EU của các nước đông-trung-Âu theo các nhà kinh tế học của Ngân 

hàng Thế giới một cái gọi là „convergence machine (bộ máy hội tụ)” đã sinh ra ở châu Âu (Gill-

Raiser, [2012]).  

- Tuy nhiên Liên Âu đã phải đối mặt với sự thực rằng sự bắt kịp thành công của các nước 

đông-Âu trong hai nước, Hungary và Ba Lan đã đi cùng với sự thụt lùi dân chủ chính trị 

(„democratic backsliding”) và sự chuyên quyền hóa (Kornai, [2015]; Sadurski [2019]; Holesch-

Kyriazi [2022]). 

- „Liên Âu, mà dùng cách nói của Jacques Delors, đến nay không thể so sánh với bất cứ 

thứ gì, chúng ta chỉ có thể coi nó như một hệ thống chính trị có thể được diễn giải trong bản 

thân nó, như cái được gọi là UPO (unidentified political object [đối tượng chính trị không được 

xác định]), trong thời gian gần đây thậm chí còn trở nên khác biệt (differenciated) hơn, vì thế 

các giải thích lý thuyết cho đến nay nhiều khi không còn đứng vững nữa.” (Koller [2019] tr. 61). 

Trong khảo sát các câu hỏi này chúng tôi cũng có động cơ cá nhân nữa. Trong các bài viết công cộng 

và khoa học vào giai đoạn cuối của đời mình Kornai János đã trình bày những phân tích chứng cứ [các 

giám định pháp y] đau đớn và đáng tiếc rất lâu bền về Hungary (Kornai [2011], [2015], [2016], [2017]). 

Chúng tôi đã có cơ hội để không chỉ có thể đọc các bài viết của ông, mà chúng tôi cũng đã có thể trò 

chuyện với ông về những điều được viết, và dù chúng tôi đặt ra như câu hỏi, ông đã từ chối câu trả lời, 

liệu hệ thống miễn dịch Liên Âu có thể có bất kể hiệu quả nào chống lại sự chuyên quyền hóa Hungary 

hay không. Cơ bản bởi vì ông đã không cho là công bằng để đợi sự khôi phục nền dân chủ từ một diễn 

viên bên ngoài.  

Muộn hơn vài năm Liên Âu cũng đi đến những đánh giá giống với các phân tích chứng cứ của Kornai 

János về sự biến đổi của hệ thống chính trị Hungary, và với thời gian phản ứng dài, nhưng các phản 

ứng miễn dịch cũng đã bắt đầu trong phạm vi ngày càng rộng và ngày càng mạnh (Tavares [2013], Ủy 

ban Velence [2013], Taylor [2015], Sargentini [2018], Ủy ban châu Âu [2020]). Tuy nhiên, trong việc đưa 

                                                            
4 Chúng tôi hiểu dòng chính của Liên Âu là toàn thể hợp tác với các tranh luận của các chính phủ nhà nước thành 
viên của các nước lõi tạo thành đầu máy hội nhập trong Ủy ban châu Âu, các liên minh đảng tạo thành đa số 
trong Quốc hội Âu châu, và Ủy ban Âu châu và Tòa án Liên Âu. Thuật ngữ dòng chính (đội chủ lực) của liên minh 
(unió derékhada) chúng tôi vay mượn từ Herman János (Herman [2023]). Phần của nhóm euro ủng hộ hội nhập 
sâu hơn đã tăng lên 85% GDP của EU không có Vương quốc Anh (Losoncz [2019]). 
5 Tại Ba Lan sự xói mòn của tính hợp hiến có thể được tính từ sự thay đổi chính phủ 2015. Sau 2015 một sự thụt 
lùi dân chủ đã xảy ra song song ở Hungary và Ba Lan, trong quá trình đó các chính phủ và các đảng chi phối của 
hai nước đã không chỉ học từ nhau, mà cũng đã hợp tác để chống các biện pháp của EU: Democratic backsliding 
as collaborative project (Holesch-Kyriazi [2021], [2022]). 
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các biện pháp đáp trả được chuẩn bị khó nhọc vào áp dụng, việc chính phủ Hungary đã leo thang trong 

sự đối đầu chính trị với dòng chính EU cũng đã đóng một vai trò.  

 

1. Sự xấu đi của các đặc trưng dân chủ của hệ thống chính trị Hungary 

 

Con đường gia nhập EU của các nước với sự mở rộng phương đông trước tiên trong 2004, rồi 2007 

và 2013 cho thấy hai kiểu hình mẫu cơ bản: trong tuyệt đại đa số trường hợp sự bắt kịp kinh tế mạnh 

mẽ đã đi cùng với sự xói mòn một chút của mức dân chủ so với mức lúc gia nhập, trừ Hungary và Ba 

Lan, nơi cùng với nền kinh tế đi lên là sự thụt lùi nghiêm trọng của nền dân chủ chính trị (Holesch-

Kyriazi [2022]). 

 

Hình 1 cho thấy một cách sinh động tính hai mặt của sự phát trển trong các năm 2010 của Hungary: 

mức độ phát triển kinh tế sau 2012 đã tiến gần mạnh mẽ đến trung bình của EU 27, trong khi chính 

phủ của nó đã mất đặc trưng dân chủ hết năm này đến năm khác. 

 

Hình 1. Sự bắt kịp kinh tế của Hungary và sự xấu đi về các đặc trưng dân chủ của chính phủ (GDP/đầu 
người PPS và NIT index) 

 
 

Các nguồn: Eurostat; [2023], index tổng hợp Freedom House [2023a]; tự biên tập 
 

Tiếp sau thập niên đánh mất giữa 2002-2012, sau 2012 nền kinh tế Hungary – giống các nước khác 

của khu vực chúng ta – cũng đã bước lên con đường hội tụ EU nhanh, mà tổng sản phầm quốc gia trên 

đầu người được đo trên cơ sở ngang sức mua cho thấy trong trung bình EU27. Chính phủ cũng sử dụng 

các biện pháp không chính thống giữa 2010-2012 đã hoàn tất sự ổn định kinh tế vĩ mô và đã giảm thâm 

hụt ngân sách, sau đó đã sử dụng tối đa các nguồn lực EU hỗ trợ có thể huy động được và có thể được 

chia, cũng như tận dụng các khả năng về nhập khẩu tư bản do sự diễn biến hết sức thuận lợi của kinh 

tế thế giới và về mở rộng việc làm. Nhờ sự tăng trưởng nội địa và hàng trăm ngàn công nhân khách 

Hungary tìm được việc làm trong các nước EU và số lớn những người làm việc trong các chương trình 
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lao động công cộng nên thất nghiệp đã giảm xuống con số tối thiểu. Tư cách thành viên Liên Âu đã tạo 

ra „convergence machine” kép cho nền kinh tế Hungary. Một mặt thị trường Thống nhất của liên Âu 

đã thu hút các khoản đầu tư tạo việc làm (dựa vào chênh lệch chi phí lao động), mặt khác ngân sách 

EU đã mang lại các nguồn lực lên đến 2,5-5% GDP Hungary mỗi năm. Trong giai đoạn 2010-2021 được 

khảo sát hàng năm, EU đã hỗ trợ Hungary trung bình 4,25 tỷ EUR, tổng cộng 51 tỷ EUR chuyển giao 

ròng (xem Hình 2), mà so sánh được với viện trợ tái thiết Mỹ cho các nước Âu châu trong khung khổ kế 

hoạch Marshall sau chiến tranh thế giới II, nguồn trợ cấp bắt kịp có ý nghĩa lịch sử kinh tế.6 

Hình 2 cân đối Hungary trong ngân sách hàng năm của EU (triệu euro) 

 
 

Nguồn: Dựa vào dữ liệu của diện Ủy ban châu Âu tại Hungary [2023] các tác giả tự biên soạn 

 

Các xu hướng thuận lợi này tuy nhiên bị phủ bóng bởi việc các yếu tố làm thay đổi cơ cấu của sự 

bắt kịp và sự hội tụ kinh tế thực xảy ra giữa 2012-2022 đa phần đã cạn kiệt trong việc thiết lập các năng 

lực lắp ráp công nghiệp và các trung tâm dịch vụ chia sẻ (SSC) do vốn lưu động nước ngoài tạo ra. Ngoài 

ra bước vào các năm 2020 bởi vì COVID và phiên bản mới của chính sách kinh tế không chính thống, 

cái gọi là „high pressure economic policy (chính sách kinh tế áp lực cao)” nên cân bằng kinh tế vĩ mô lại 

bị đảo lộn. Trong các tiêu chuẩn tiền tệ Maastricht sau một sự hội tụ quá độ sự phân kỳ lại trở nên chi 

phối, Hungary đã rời xa hơn khỏi sự gia nhập liên minh kinh tế và tiền tệ (EMU) và khỏi sự đưa đồng 

euro vào (Kertész [2022], Medve et al [2022], Oblath [2013]).  

Ngược với lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực chính trị ở Hungary sau các cuộc bầu cử năm 2010 tỏ ra 

là giới hạn thời đại đã không có những thay đổi chiều hướng. Liên minh đảng thắng cử có đa số lập 

hiến ngay lập tức đã khởi động sự biến đổi sâu rộng của hệ thống chính trị, sự thiết lập NER, rõ ràng 

đã thành công theo các tiêu chuẩn riêng của nó (Orbán [2023b]). Nhiều người đã lập tư liệu chi tiết rồi 

                                                            
6 „ Giữa 2004 và 2020 đầu tư có giá trị 55,2 tỷ euro được thực hiện ở nước chúng ta trong sự tài trợ của các Quỹ 
Cấu trúc và Đầu tư Âu châu, cũng như trong khung khổ kế hoạch-Juncker thêm 2,5 tỷ euro đầu tư đã xảy ra kể từ 
2014; kể từ 2014 từ các nguồn trên các khoản hộ trợ đã đến với 28.820 doanh nghiệp nhỏ và vừa; Liên Âu tài trợ 
85 phần trăm của các dự án gắn kết (kohéziós projekt) được thực hiện ở Hungary, những kế quả chính là: 115 
ngàn chỗ làm việc mới, xây dựng và/hoặc hiện đại hóa 3.724 kilomét đường, xây dựng và/hoặc hiện đại hóa 415 
kilomét đường sắt, ngoài ra thêm 3,5 triệu người có sự tiếp cận đến mạng lưới nước sạch và mạng lưới nước 
thải” (Horváth et al.[2019]: tr. 39). 
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những bước chính của sự biến đổi hệ thống chính trị Hungary, ở đây chúng tôi chỉ dẫn chiếu đến những 

nghiên cứu này (Ádám [2019], Ágh [2019], Ágh [2022], Bárd [2023], Bottoni [2023], Bozóki-Hegedűs 

[2018], Bugarič [2014], Buzogány [2017], Buzogány-Varga [2019], Fleck et al [2022], Halmai [2015], 

Kornai [2017], Körösényi et al [2020], Krasztev-Van Til [2015], Schöpflin [2017]). Sau đây chúng tôi chỉ 

hạn chế ở việc tóm tắt sự đánh giá quốc tế về những thay đổi đó. 

Hungary đã tham gia vào Liên Âu với quyết định quốc hội được tăng cường bằng cuộc trưng cầu 

dân ý, vì thế cho đến khi, còn là nhà nước thành viên Liên Âu, trong số những đánh giá quốc tế thì 

những khảo sát áp dụng hệ thống giá trị của Liên Âu là quan trọng nhất. Đấy là những khảo sát độc lập, 

trong đó quan điểm hàng đầu của sự đánh giá và so sánh quốc tế là mức độ dân chủ hóa của hệ thống 

và như thế một cách tự nhiên là bản thân các báo cáo do các cơ quan liên minh soạn thảo (Tavares 

[2013], Velencei Bizottság [2013], Sargentini [2018] Ủy ban châu Âu [2020]).7 

Các báo cáo hàng năm của tổ chức đánh giá so sánh quốc tế về các đặc trưng dân chủ của các hệ 

thống chính trị như (Nations in transit; Democracy reports) của (Freedom House; V-Dem Institute tại 

Đại học Gothenburg) đối với Hungary, kể từ 2010 đã cho thấy sự thụt lùi dân chủ, một sự độc đoán 

hóa rõ ràng như xu hướng chính. Theo các tiêu chuẩn này ngày nay hệ thống chính trị Hungary đã rời 

khá xa khỏi các hệ thống dân chủ tự do (khai phóng-liberal) của Liên Âu rồi. 

 

Bảng 1. Các dữ liệu các Quốc gia trong chuyển đổi (Nations in transit) – trường hợp Hungary giữa 2005 và 2022  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Cai quản dân chủ quốc gia  6,00 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 5,00 4,50 4,50 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,25 3,00 3,00 
Hệ thống bàu cử 6,75 6,75 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,75 5,75 5,75 5,25 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,25 4,25 
Xã hội dân sự 6,75 6,75 6,50 6,50 6,25 6,25 6,00 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 5,25 5,00 4,50 4,50 4,25 4,25 
Báo chí độc lập 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 4,75 4,50 4,50 4,50 4,25 4,25 3,75 3,50 3,25 3,25 3,25 3,00 
Cai quản dân chủ địa phương 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,25 4,25 
Hệ thống tư pháp và sự độc lập 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,00 5,75 5,25 5,50 5,50 5,25 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,25 4,25 
Tham nhũng 5,25 5,00 5,00 5,00 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,25 4,25 4,00 3,50 3,25 3,25 3,00 2,75 2,75 
Giá trị dân chủ 6,04 6,00 5,86 5,86 5,71 5,61 5,39 5,14 5,11 5,04 4,82 4,71 4,46 4,29 4,07 3,69 3,71 3,68 

Nguồn: Freedom House [2023a]. Ghi chú: thang là giữa 1 và 7, giá trị càng cao, càng dân chủ. Giữa 5,01 và 7,00 là địa vị của 
nền Dân chủ được Củng cố, giữa 4,01 và 5,00 là nền Dân chủ Nửa-được Củng cố, giữa 3,01 và 4,00 là Chế độ Chuyển đổi/Lai, 
giữa 2,01 và 3,00 là Chế độ Độc đoán Nửa-được Củng cố, còn giữa 1,00 và 2,00 là Chế độ Độc đoán được Củng cố 

 

Trên cơ sở của các báo cáo có tiêu đề các Quốc gia trong Chuyển đổi (Nations in Transit) của Freedom 

House bảng trên cho thấy rằng trong một số hệ thống phụ, khái niệm chế độ chuyên quyền đã từng 

bước được dùng cho tình hình Hungary, trong trường hợp index phụ đầu tiên (tham nhũng) Hungary 

rơi vào hạng này (chuyên quyền) trong 2020, trong khi theo số liệu 2022, dù 3 chỉ số phụ (cai quản dân 

chủ quốc gia, báo chí độc lập và tham nhũng) thuộc về hạng chuyên quyền, cái gọi là giá trị dân chủ 

tổng hợp vẫn luôn xuất hiện trong hạng Chế độ Chuyển đổi/Lai.  

Chỉ số tổng hợp của báo cáo Dân chủ của Viện V-Dem (Đại học Gothenburg) cũng được biết đến 

rộng rãi cho thấy xu hướng tương tự, nhưng theo tên gọi ở đó Hungary trong 2023 không còn là hệ 

thống lai nữa, mà bị liệt vào chế độ chuyên quyền bàu cử rồi. Báo cáo Dân chủ năm 2023 cũng đã công 

bố một hình về các nước chuyên quyền hóa với mức độ lớn nhất trong 10 năm qua. Trên danh sách 

                                                            
7 Mặc dù hệ thống NER tự coi mình là nền dân chủ thật (trước là dân chủ phi tự do [illiberal], rồi dân chủ thiên 
chúa giáo), mà lập luận chính của nó là, trong những cuộc bầu cử và „các cuộc tham vấn quốc gia” tiếp sau 2010 
hệ thống quyền uy đang hình thành đã có thể giành được đa số phiếu bàu đáng kể, nhưng không thể bỏ qua 
chuyện, rằng không phải EU đã xin Hungary gia nhập Liên Âu, mà là Hungary đã nộp đơn xin vào Liên Âu và trong 
một quá trình gia nhập dài Hungary đã cam kết tôn trọng các đòi hỏi về các giá trị cơ bản và về nhà nước pháp 
quyền được ghi trong các hiệp ước EU gồm các nhà nước thành viên dân chủ tự do. Vì thế chừng nào chúng ta 
cho rằng Hungary vẫn muốn duy trì tư cách thành viên Liên Âu, thì chúng ta phải coi sự diễn giải dân chủ của EU 
là chủ đạo.  
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TOP vinh quang đáng ngờ này trong số các nước thành viên EU có Hungary và Ba Lan, còn trong số các 

nước được gới thiệu làm thành viên EU có Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia. 

Hình 3 Top 10 nước chuyên quyền hóa trong 10 năm qua 

 

Nguồn: V-DEM Institute [2023] tr. 23. Ghi chú: Thái Lan là nền Chuyên chế Đóng, Hungary và Thổ Nhĩ 
Kỳ là nền Chuyên chế Bàu cử, Ba Lan thuộc về nền Dân chủ Bầu cử trên hình.  

Trong phần tiếp theo chúng ta xem xét sự thụt lùi dân chủ/chuyên chế hóa sau 2010 của hệ thống 

chính trị Hungary đã gây ra những tranh luận và các xung đột như thế nào trong (Ủy ban, Quốc hội, Hội 

đồng) Liên Âu.  

 

 

2. Niên đại ngắn của các xung đột giữa chính phủ Hungary sau 2010 và EU 

 

Quan hệ giữa chính phủ Hungary sau các cuộc bầu cử 2010 và các cơ quan EU khác nhau đã nhanh 

chóng trở thành xung đột, và sự thụt lùi chính trị dân chủ đã rơi vào tâm điểm của các xung đột (xem 

thí dụ SZABAD EURÓPA [2020]).  

Xung đột gay gắt đầu tiên đã xảy ra rồi trong 2010. Hungary khi đó đã theo thủ tục thâm hụt ngân 

sách quá đáng rồi trong 6 năm. Đã cần lập các khoản ngân sách của nó theo sự kiểm soát chặt và các 

quy định của Ủy Ban và Hội đồng các Vấn đề Kinh tế và Tài chính (ECOFIN) của EU đã đe dọa rút các 

nguồn Cố kết (Quỹ Gắn Kết [Cohesion Fund] hỗ trợ các nước thành viên có GDP dưới 90% trung bình 

EU27). „Sau khi chính phủ Orbán bước vào nhiệm kỳ thứ hai nó đã thử không thành công để xác định 

lại dư địa ngân sách của nó, và yêu cầu Ủy Ban chuẩn y việc điểu chỉnh mục tiêu thâm hụt ngân sách 

nhà nước từ mức 3,8% năm 2010 lên 7% cho phù hợp với thực tế” (Laczkó [2015]. Lập trường bác bỏ 

được chính chủ tịch Ủy Ban, José Manuel Barroso thông báo (Herman [2023]). Bởi vì một trong những 
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yếu tố quan trọng để thắng các cuộc bầu cử đã là sự chỉ trích chính sách „siết chặt các gia đình”, để 

thoát khỏi tình huống bị bẫy sau sự từ chối của Ủy Ban, chính phủ Hungary mới đã khéo léo thoát hiểm 

với một loạt biện pháp không chính thống (với các biện pháp được công bố là tạm thời như các khoản 

thuế đặc biệt với các doanh nghiệp lớn, những sự cắt giảm hỗ trợ, đóng băng giá, các khoản thu thuế 

hồi tố, chuyển lại các khoản tiết kiệm hưu trí tư nhân vào quỹ hưu trí nhà nước, vân vân). Thủ tục thâm 

hụt quá mức với các công cụ tư vấn đã là công cụ bắt buộc thật sự duy nhất của EU, như thế không 

ngạc nhiên, rằng chính sách kinh tế của chính phủ-Orbán thứ hai được đặt dưới sự giải thoát (thâm 

hụt) càng sớm càng tốt. Chính phủ đã đưa ra các biện pháp cải thiện cân đối ngân sách nghiêm ngặt, 

mà do kết quả của chúng Hội đồng ECOFIN trong tháng sáu 2013 đã đưa Hungary ra khỏi thủ tục thâm 

hụt quá mức (Laczkó [2015]. 

Đầu năm 2011, Hungary giữ chức chủ tịch luân phiên EU „đã nhận được những sự quở trách gay 
gắt từ Pháp, , Vương quốc Anh và Đức, sau khi nó thông qua luật đặt sự sản xuất tin tức đại chúng dưới 
sự kiểm soát nhà nước”, „và đặt các khoản phạt lớn cho các tổ chức media sở hữu tư nhân, nếu hóa 
ra là các tường thuật của chúng về các sự kiện thời sự không phù hợp với ’sự cân bằng’,” (nhưng khi 
đó vẫn) „…Dưới áp lực của các nhà ngoại giao châu Âu … thủ tướng Hungary nói rằng sẽ vui lòng sửa 
luật, nếu quyền lực hành pháp EU bắt buộc làm chuyện này.” (Reuters [2011]), tuy „không có yếu tố 
duy nhất nào trong đó, mà không xuất hiện trong nhà nước thành viên EU nào đó” (Bruxinfo [2011]). 

Về phần Liên Âu, Quốc hội Âu châu là cơ quan với yêu cầu chuẩn bị báo cáo toàn diện đã đưa việc 

thụt lùi dân chủ ở Hungary lên chương trình nghị sự và ngay từ 16 tháng Hai 2012 đã chấp nhận nghị 

quyết „ về những diễn tiến chính trị Hungary”, nghị quyết này đồng thời đã là tín hiệu báo động khẩn 

cấp và sự đặt nhiệm vụ. Các báo động khẩn cấp liên quan đến hiến pháp Hungary mới được thông qua 

ngày 18 tháng Tư 2011 và các quy định của các luật „then chốt” tiếp sau đó có phù hợp với hiệp định 

liên minh không, lưu ý đặc biệt đến các quyền cơ bản của liên minh, và nghị quyết đã kêu gọi Ủy Ban 

EU, ủy ban LIBE (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) của riêng nó, Hội đồng Âu 

châu và Ủy ban Velence để đánh giá và theo dõi sự lập pháp Hungary có phù hợp với các quyền cơ bản 

liên âu không (Quốc hội Âu châu [2012]).  

Ủy ban về các Quyền tự do Dân sự, Tư pháp và Nội Vụ của Quốc hội Âu châu (từ đây trở đi: Ủy ban 

LIBE) thực hiện nghị quyết ngày 16 tháng Hai 2012 của quốc hội Âu châu đã chẩn bị báo cáo của nó và 

vào ngày 19 tháng Sáu 2013 đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các quyền cơ bản ở Hungary 

(cái gọi là Báo cáo Tavares: Tavares [2013]). Báo cáo này phân tích chi tiết các vấn đề quan trọng theo 

nó: Luật Cơ bản và sự thực thi nó; hệ thống các cân bằng và kiểm soát dân chủ; tính độc lập của ngành 

tư pháp; cải cách bầu cử; sự đa nguyên media; các quyền của những người thuộc các thiểu số; quyền 

tự do tín ngưỡng và lương tâm, cũng như sự công nhận các giáo hội. Lưu ý đến các yêu cầu của hiệp 

định EU báo cáo trình bày những tuyên bố chỉ trích gay gắt trong các vấn đề được thảo luận, rồi đưa 

ra các khuyến nghị cho Hội đồng châu Âu („Hội đồng châu Âu không được ngồi yên”), Ủy ban (châu 

Âu), và cho các nhà chức trách Hungary, cuối cùng nó khởi xướng sự thiết lập cơ chế mới nhắm tới việc 

thực hiện hiệu quả điều 2 của hiệp định EU. 

Trong 2015 cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng đã xảy ra, mà đã làm cho cả ban lãnh đạo liên 

minh lẫn chính phủ Hungary bất ngờ do không được chuẩn bị. Trong Liên Âu bộ đôi hiệp định Schengen 

và quy chế Dublin liên quan đến vấn đề tị nạn được cho là để giải quyết vấn đề di cư, nhưng khi vào 

mùa xuân 2015 đột nhiên hàng trăm ngàn người xin tị nạn đổ vào các nước liên Âu, tình hình không 

thể giải quyết được theo các khung khổ hiện có đã xảy ra. Trong một thời gian các chính phủ nhà nước 

thành viên (giữa họ cả chính phủ Hungary) và các nhà lãnh đạo liên Âu đã chỉ thụ động theo sự leo 

thang của cuộc khủng hoảng, rồi họ đưa ra các lập trường xung đột gay gắt với nhau. Cố gắng giải quyết 

cuộc khủng hoảng chính phủ Hungary xem như vấn đề an ninh công cộng, còn chính phủ Đức và và Ủy 

Ban Âu châu xem như vấn đề nhân đạo. So với chính sách di cư không làm gì đến lúc đó chính phủ 

Hungary đã có bước ngoặt quan trọng, đã lập hàng rào biên giới pháp lý và vật lý, lẩn tránh khỏi sự 
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phân chia những người tị nạn theo hạn ngạch và sự chấp nhận họ, ngoài ra đã tổ chức khối thiểu số 

chặn từ nhóm V4 [ba vùng mà các vị vua đã họp thượng đỉnh tại thị trấn Visegrád ở Hungary năm 1335, 

rồi các nhà lãnh đạo của Hungary, Tiệp Khắc, Ba Lan đã có thượng đỉnh năm 1991, nay nhóm V4 gồm 

4 nước Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech và Ba Lan]. Khi đó thủ tướng Hungary hình thành ý thức sứ 

mệnh của ông chống nhập cư vào liên Âu, vì đi ngược lại lập trường đa số của liên Âu một cách rất gay 

gắt. Để giành được sự ủng hộ trong nước cho việc này, chính phủ đã khởi động các chiến dịch truyền 

thông đại chúng ( chiến dịch „Nếu đến, không thể lấy việc làm của những người Hungary”, cũng như 

chiến dịch „Soros-Juncker”), đã biến chính sách bản sắc thành cuộc chiến đấu bản sắc, và cuối cùng đã 

dám làm ngay cả việc nhà nước thu thập chữ ký được gọi là „các cuộc tham vấn quốc gia” (Mráz [2023]) 

và tổ chức trưng cầu dân ý chống nhập cư (Éltető-Szemlér, [2023]).  

Trong 2018 sau sự chuẩn bị nhiều nấc đề xuất của Ủy ban LIBE (báo cáo Sargentin) đã được đưa ra 

trước Quốc hội Âu châu, về đề xuất của ủy ban rằng Hội đồng Âu châu hãy xác định mối nguy hiểm vi 

phạm nghiêm trọng các giá trị cơ bản của Liên Âu ở Hungary, và hãy khởi động thủ tục theo điều 7 của 

hiệp định liên minh để khôi phục nền dân chủ. Đề xuất được Quốc hội thông qua với đa số hai phần ba 

theo quy định (bỏ qua không chú ý đến những sự lưỡng lự bỏ phiếu trắng) vào ngày 12 tháng Chín 

2018. Đề xuất cũng được đa số các đại biểu của Đảng nhân dân Âu châu, nhóm đảng của Fidesz trong 

quốc hội EU, bỏ phiếu thông qua. Trong tháng Ba 2019 tư cách thành viên của Fidesz trong phái đảng 

nhân dân đã bị treo, rồi trong tháng Ba 2021 Fidesz đã rời khỏi Đảng Nhân dân. Tuy nhiên thủ tục xử 

theo điều 7 sau nghị quyết quốc hội bị kẹt trong thời gian không xác định, vì bước tiếp theo hướng tới 

các trừng phạt đã cần đến quyết định nhất trí của Hội đồng Âu châu. Nhưng điều này là không thể, bởi 

vì trong thủ tục theo điều 7 các nghi phạm Ba Lan và Hungary đã làm rõ, rằng trong Hội đồng họ sẽ phủ 

quyết sự chấp nhận nghị quyết chống lại nước kia.  

Trong nửa đầu của các năm 2010 Ủy ban đã bắt đầu phát triển các công cụ bảo vệ nhà nước pháp 

quyền mới. Sau nhiều nỗ lực và công cụ pháp lý có hiệu lực đáng ngờ, trong 2020 nó đã hoàn thành cái 

gọi là cơ chế bảo vệ nhà nước pháp quyền, mà giỏi nhất có thể thay thế thủ tục theo điều 7 đã bị vô 

hiệu hóa. Như bước đầu tiên bắt đầu đưa định chế mới vào, trong „Những kết luận” được đưa ra của 

phiên họp đặc biệt của của Hội đồng Âu châu trong tháng Bảy 2020 (Hội đồng châu Âu [2020a]) – trong 

văn kiện dài 67 trang chỉ dành cho vụ việc vài câu – tuyên bố rằng „hệ thống điều kiện EU sẽ được đưa 

ra để bảo vệ Thế hệ Tiếp và ngân sách” 2021-2027, nhằm mục đích này „trong các trường hợp vi phạm 

Ủy ban sẽ kiến nghị các biện pháp, mà Hội đồng chấp nhận với đa số đủ tiêu chuẩn”. Khi đó đã biết rõ 

gần hai năm rồi một dự thảo sắc lệnh ủy ban (Ủy ban châu Âu [2018]), mà đặt sự bảo vệ nhà nước pháp 

quyền vào trung tâm, như điều kiện tiên quyết của sự bảo vệ các giá trị cơ bản và sự thực hiện hiệu 

quả ngân sách liên Âu. Dự thảo bao gồm sự tạm dừng chấp nhận các khoản cam kết hỗ trợ và các khoản 

chi như biện pháp ủy ban trong các trường hợp thiếu sót liên quan đến nhà nước pháp quyền („điều 

kiện hóa”), ngoài ra, vin vào việc các biện pháp này là các quy định quản lý tài chính liên quan đến sự 

thực hiện ngân sách liên Âu, cho nên Quốc hội và Hội đồng Âu châu có thể thông qua với đa số đủ tiêu 

chuẩn. Từ đó suy ra rằng bộ đôi chính phủ Hungary và Ba Lan không có khả năng cản trở việc thông qua 

bản thân dự thảo sắc lệnh. Tuy nhiên vào cuối 2020 sự chấp nhận Hội đồng về ngân sách 2021-2027 và 

các dự kiến EU Thế hệ Tiếp cứu sống các nhà nước miền nam được thảo luận đồng thời lại đòi hỏi sự 

quyết định nhất trí. Đối với các quyết định đó chính phủ Hungary và Ba Lan cũng đã công bố ý định phủ 

quyết với điều kiện dừng phủ quyết rằng hãy đưa ra một sắc lệnh nhà nước pháp quyền có nội dung 

được làm mềm đi. (Kerner [2020a], [2020c]). Tiếp sau việc này, như kết quả mặc cả không chính thức 

trong Hội đồng (cơ chế nhà nước pháp quyền sẽ không được áp dụng cho đến cuối vụ kiện hủy bỏ nó 

và trước việc soạn thảo „các hướng dẫn của ủy ban” (Hội đồng châu Âu [2020b]), và trước các cuộc 

bầu cử Hungary tiếp theo (Vörös-Ablonczy-Hungaryi [2023]) hai nước đã đầu hàng, và đã có thể xuất 

hiện sắc lệnh 2020/2092/EK Quốc hội và Hội đồng Âu châu (EU [2020]) ngày 16 tháng Mười Hai 2020 

về bảo vệ ngân sách liên Âu, hệ thống điều kiện nhà nước pháp quyền kiện chung. Hungary và Ba Lan 
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không lâu cũng đã khởi xướng kiện hủy bỏ sắc lệnh, nhưng vào ngày 16 tháng Hai 2022 Tòa án Liên Âu 

đã bác bỏ hoàn toàn vụ kiện của họ. Song song với việc này Ủy Ban cũng đã soạn các hướng dẫn liên 

quan đến cơ chế nhà nước pháp quyền, rồi tiếp sau các cuộc bầu cử quốc hội Hungary, vào ngày 5 

tháng Tư 2022 đã tuyên bố chính thức rằng họ sẽ khởi động thủ tục nhà nước pháp quyền chống lại 

Hungary. 

Tiếp theo quá trình đàm phán gần nửa năm Ủy ban đã coi các biện pháp nhà nước pháp quyền do 

chính phủ Hungary đưa ra là không đủ, và trong tháng Mười Một 2022 đã đưa ra kiến nghị tạm đình 

chỉ 65% của ba chương trình hoạt động của chu kỳ 2021-2027. Đồng thời kiến nghị chấp nhận kế hoạch 

phục hồi, nhưng với việc áp dụng các điều kiện thực hiện nhà nước pháp quyền. Sau các cuộc mặc cả 

điều đình liên chính phủ nhiều việc trong một gói thì tỷ lệ tạm dừng đã được giảm. Trước đó Hội đồng 

đã quy định, rằng các nguồn của kế hoạch phục hồi đã được chấp nhận của Hungary (5,8 tỷ EUR) chỉ 

có thể đến sau khi hoàn thành 27 hạng mục được gọi là siêu cột mốc (Hội đồng châu Âu [2022a]), rồi 

trong nghị quyết thực hiện ngày 15 tháng Mười Hai 2022 của nó như các yếu tố trung tâm của gói biện 

pháp bảo vệ nhà nước pháp quyền Hungary nó đã tạm đình chỉ 55% của các cam kết của ba chương 

trình của chu kỳ 2021-2027 (6,3 tỷ EUR) và gắn với việc thực hiện các điều kiện thực hiện nhà nước 

pháp quyền (Hội đồng châu Âu [2022b], Czina [2023]). Ngoài ra như một hệ quả, trong thư Ủy ban đã 

thông báo cho các nhà chức trách quốc tế được ủy quyền xử lý tiền bạc, rằng trên cơ sở nghị quyết 

thực hiện ngày 15 tháng Mười Hai của Hội đồng, về các trường đại học công trước kia được thuê ngoài 

vào các quỹ công cộng cũng chỉ có thể tiếp nhận các cam kết mới trong các chương trình Horizont và 

Erasmus+ sau khi thỏa mãn các điều kiện nhà nước pháp quyền riêng (Halmai [2023]). 

Cuối cùng, liên quan đến cuộc xâm lược Nga bắt đầu ngày 24 tháng Hai 2022 chống lại Ukraina, 

chính phủ Hungary đã đề ra chính sách riêng, rất khác với chính sách đối ngoại của Liên Âu phong tỏa 

– đưa vào một loạt trừng phạt nước Nga, trong khi cũng ủng hộ Ukraina bằng việc chuyển giao vũ khí 

– chính sách Hungary đã gây ra khó khăn cho và làm chậm việc ra quyết định chung Âu châu. 

Như vậy tình hình đã xảy ra cho 2023 là, phạm vi rộng của các công cụ hỗ trợ được nêu trong các 

hiệp định giữa chính phủ Hungary và EU – các khoản hỗ trợ nông nghiệp và trừ các khoản tài trợ của 

chu kỳ ngân sách trước – vì sự không phù hợp nhà nước pháp quyền nên đã bị tạm đình chỉ. Chính phủ 

Hungary liên tục làm việc để thỏa mãn các điều kiện thực thi nhà nước pháp quyền và các siêu cột mốc, 

nhưng quan hệ với Liên Âu được đặc trưng bởi sự mất niềm tin lẫn nhau rồi. 

Sau khi xem xét tình hình hiện thời chúng tôi có thể diễn đạt rõ ràng các câu hỏi của chúng tôi. 

 Các hành vi nào của nhà nước thành viên gây ra các xung đột hội nhập và sự xử lý chúng 

xảy ra như thế nào trong EU? Các xung đột nhà nước pháp quyền Hungary có thể được gắn 

vào đâu giữa các xung đột do các nhà nước thành viên gây ra?  

 Các giải pháp thể chế và các điều khoản hiệp định bảo vệ các giá trị cơ bản của liên minh 

được sinh ra đáp lại các thách thức nào? EU đã đi đến các biện pháp đối phó đành phải chịu 

này như thế nào trong trường hợp Hungary?  

 Sự tan rã liên minh có thể đi cùng với bao nhiêu thiệt hại phúc lợi của nhà nước thành viên?  

 Các kịch bản nào có thể được hình dung để xử lý các xung đột? 

 

Trong các phần tiếp theo của tiểu luận chúng tôi tìm các câu trả lời cho các câu hỏi này.  
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3. Các hành vi nhà nước thành viên gây xung đột hội nhập và sự xử lý chúng trong EU 

 

Phần hữu cơ hàng ngày của Liên Âu là sự xử lý các xung đột khác nhau. Để hiểu vị trí và bản chất 

của các xung đột hội nhập do sự quay ngoắt chính trị Hungary gây ra, bõ công bước một bước lùi và 

xem xét ngắn gọn toàn bộ phổ của các xung đột do các nhà nước thành viên gây ra. 

Các xung đột hội nhập do các nhà nước thành viên gây ra theo chúng tôi có thể phân thành ba 

nhóm:  

1. các xung đột tái diễn, có thể xử lý được thường nhật,  

2. các xung đột gây nguy hiểm trực tiếp cho sự hội nhập và  

3. các xung đột của sự gia nhập hay sự bỏ lỡ các hệ thống hội nhập sâu hơn của EU. 

Bảng 2.Các xung đột tái diễn, có thể xử lý được thường nhật của hoạt động EU giữa nhà nước thành 
viên-EU 

Các xung đột tái diễn giữa nước thành viên và EU  Các biện pháp đáp trả của EU 

Phủ quyết ngân sách chung nhằm giành được sự hỗ 
trợ nhà nước thành viên lớn hơn 

Đưa ra thỏa hiệp 

Các quy định pháp luật và các biện pháp nhà nước 
thành viên mâu thuẫn với các quy định pháp lý EU 

Khởi động thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ  

Vi phạm các giới hạn tài chính vĩ mô của EU  Khởi động thủ tục thâm hụt quá mức 

Các rủi ro cao của trách nhiệm giải trình của các dự 
án nhà nước thành viên được EU hỗ trợ 

Giảm số tiền hỗ trợ cho các dự án không thể giải 
trình 

Nguồn: Biên tập riêng của các tác giả 

Chúng tôi tóm tắt các xung đột tái diễn và có thể xử lý được thường nhật trong bảng trên. Trong số 

này chúng tôi nhấn mạnh đến cái gọi là các thủ tục xử sự vi phạm nghĩa vụ. Các thủ tục này là nhiều 

nhất và trong các thủ tục này Ủy ban bày tỏ phạm vi vai trò quan trọng nhất của nó, vì „với tư cách 

những người bảo vệ các hiệp định” quả thực nó đương đầu một cách có hệ thống và không có ngoại lệ 

với tất cả nhà nước thành viên để làm cho thị trường Thống nhất và trật tự luật pháp liên minh có hiệu 

lực.  

Trên cơ sở báo cáo Liên Âu có thể truy cập được online cho đến nay đã có gần 22 ngàn thủ tục xử 

vi phạm nghĩa vụ, trong số này có 716 vụ chống lại Hungary (gần 3% của tổng số, xét chỉ các nước tham 

gia EU sau 2004 thì tiếp sau Cộng hòa Czeh cùng với Ba Lan chúng ta dẫn đầu danh sách này).  
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Bảng 3. Các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ chống lại các nhà nước thành viên (số vụ và %) 

 
Nước 

Thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ 

Số vụ % 

Italia 1.392 6,3% 

Hy Lạp 1.231 5,6% 

Bồ Đào Nha 1.164 5,3% 

Pháp 1.039 4,7% 

Tây Ban Nha 1.028 4,7% 

Bỉ 1.023 4,7% 

Áo 1.008 4,6% 

Vương quốc Anh 945 4,3% 

Đức 901 4,1% 

Síp 865 3,9% 

Luxemburg 863 3,9% 

Cộng hòa Czech 825 3,8% 

Phần Lan 823 3,7% 

Ireland 771 3,5% 

Ba Lan 756 3,4% 

Hungary 716 3,3% 

Rumani 697 3,2% 

Thụy Điển 668 3,0% 

Malta 652 3,0% 

Hà Lan 648 2,9% 

Slovenia 644 2,9% 

Đan Mạch 573 2,6% 

Slovakia 570 2,6% 

Latvia 570 2,6% 

Bulgaria 516 2,3% 

Estonia 511 2,3% 

Litvania 403 1,8% 

Croatia 186 0,8% 

Tổng cộng 21.988 100,0% 

Nguồn: biên tập riêng dựa vào trang https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-

proceedings/infringement_decisions  

Các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ là các công cụ cũ nhất và hiệu quả nhất của EU để kiểm tra sự phù 

hợp nhà nước thành viên với luật liên minh. Tuy nhiên không liên quan trực tiếp đến sự bảo vệ dân 

chủ hay các giá trị cơ bản của EU và Ủy ban „cũng đã không nhiệt tình về tiếp tục phát triển thủ tục 

theo hướng như vậy” (có thể áp dụng trong các trường hợp vi phạm luật cụ thể, nếu phải đưa ra tòa, 

bị kéo dài, và sự phạt tiền không phải là phương pháp phù hợp để bảo vệ các giá trị cơ bản). Ngoài ra, 

một số nhà nước thành viên trong vài trường hợp đã không thực hiện các phán quyết như kết quả của 

các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ của Tòa án Liên Âu (thí dụ phán quyết liên quan đến sự biến đổi hệ 

thống tòa án Ba Lan), hoặc chúng đã thực hiện theo cách để cho tình trạng ban đầu không thể khôi 

phục lại được (thí dụ phán quyết chống lại sự chấm dứt bắt buộc quan hệ công vụ của các thẩm phán 

ở Hungary), hoặc tạo ra tình thế pháp lý lơ lửng (thí dụ Hungary trong vụ các vùng quá cảnh) (Czina, 

[2023] tr. 8).  

Trong bảng 4 chúng tôi giới thiệu thành phần của các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ mà Ủy ban đã 

khởi động chống lại Hungary. 
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Bảng 4. Các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ chống lại Hungary (số vụ, %) 

Lĩnh vực chuyên môn Vi phạm nghĩa vụ 

Số vụ % 

Y tế và an toàn thực phẩm 160 22% 

Tổng cục chính sách thị trường nội địa, công nghiệp, và doanh nghiệp vừa và nhỏ 138 19% 

Bảo vệ môi trường 104 15% 

Tính di động và giao thông 103 14% 

Thuế và liên minh hải quan 53 7% 

Năng lượng 36 5% 

Nội vụ 31 4% 

Thự thi pháp luật, các quyền cơ bản và tư cách công dân liên minh 22 3% 

Các nội dung, các công nghệ, các mạng truyền thông 21 3% 

Ổn định tài chính, các Dịch vụ tài chính, Tổng cục thị trường vốn liên minh 16 2% 

Công ăn việc làm, các vấn đề xã hội và bình đẳng cơ hội 15 2% 

Chính sách khí hậu 7 1% 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 4 1% 

Chính sách cạnh tranh 2 0% 

Khác 2 0% 

Các vấn đề kinh tế và tài chính 1 0% 

Công nghiệp quốc phòng và vũ trụ 1 0% 

Tổng cộng 716 100% 

Nguồn: biên tập riêng của các tác giả dựa vào trang https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-
law/infringements-proceedings/infringement_decisions/screen/home  

Giữa các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ chống lại Hungary tỷ lệ các thủ tục xử về chủ đề nhà nước 

pháp quyền đã rất ít, nhưng mỗi vụ đều đụng đến hệ thống chính trị NER đang hình thành (bảng 5): 

Bảng 5. các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ quan trọng nhất chống lại Hungary giữa 2010-2018 

Stt. Thời gian bắt 
đầu thủ tục  

Thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ 

Tiêu đề (Các) quy định phát luật gây ra 

1. 12-2010 Quy chế media Luật CIV năm 2010 và Luật CLXXXV năm 
2010 

2. 01-2012 Tính độc lập ngân hàng trung ương Hiến Pháp (Luật cơ bản) Hungary + Luật 
CCVIII năm 2011 

3. 01-2012 Tính độc lập của các tòa án: hạn tuổi 
hưu của các thẩm phán, các công tố viên 
và các công chứng viên 

Hiến Pháp (Luật cơ bản) Hungary 

4. 01-2012 Sự vi phạm tính độc lập của các nhà 
chức trách Giám sát Bảo vệ Dữ liệu 

Hiến Pháp (Luật cơ bản) Hungary 

5. 04-2017 Vi phạm phát luật EU-trong quá trình 
sửa đổi luật giáo dục bậc cao 

Luật XXV năm 2017 (Lex CEU) 

6. 07-2017 Vi phạm phát luật EU-về tính minh bạch 
của các tổ chức được nước ngoài hỗ trợ 

Luật LXXVI năm 2017 (luật dân sự) 

7. 07-2018 Vi phạm phát luật EU-qua sự chấp nhận 
một số quy định liên quan đến các biện 
pháp chống nhập cư bất hợp pháp và 
sửa đổi lần thứ 7 của Luật Cơ bản 

Sửa đổi thứ 7 của Hiến Pháp (Luật cơ 
bản) Hungary + Luật VI năm 2018 („Stop-
Soros”) 

Nguồn: Biên tập riêng dựa vào Anders-Priebus [2021] tr. 240. 

Bên cạnh các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ trong tập hợp của các xung đột nhà nước thành viên-EU 

có thể xử lý được thường nhật cũng xuất hiện các vụ nghiêm trọng hơn như thí dụ các sự phủ quyết 

ngân sách của Hungary được dùng như công cụ chiến thuật, hay sự tăng lên của những rủi ro về trách 

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/screen/home
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/screen/home
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nhiệm giải trình của các công cụ hỗ trợ đối với Hungary, nhưng bản thân những việc này trong thời 

gian dài đã không đòi hỏi những biện pháp đáp trả của liên Âu vượt hệ thống khung khổ hiện có.  

Ngược lại đòi hỏi các biện pháp đáp trả được phối hợp của liên Âu đối với nhóm xung đột mà nếu 

hành vi của một nhà nước thành viên gây nguy hiểm trực tiếp cho sự hội nhập EU. Các hành vi như vậy 

đã là „chính sách các ghế trống” của Pháp gây tê liệt hoạt động của liên minh một năm ngay trong 

những năm 1960, sự sụp đổ tài chính Hy Lạp và brexit.  

Sự sụt giảm nhà nước pháp quyền Hungary và Ba Lan liệu có thể được đánh giá là khủng hoảng trực 

tiếp gây nguy hiểm cho liên minh hay không? Sự suy thoái dân chủ và sự không tuân thủ nhà nước 

pháp quyền giống thể này đã chưa từng xảy ra trong lịch sử của liên minh. Nếu các trường hợp Hungary 

và Ba Lan được đánh giá là các hành vi nhà nước thành viên trực tiếp gây nguy hiểm cho sự hội nhập, 

thì không thể chung sống với chúng, mà cần phải chấm dứt chúng theo hướng nào đó trong vòng vài 

năm. 

Bảng 1. Các hành vi nhà nước thành viên gây nguy hiểm cho sự hội nhập EU và EMU (Liên minh 
Kinh tế và Tiền tệ) 

Các hành vi nhà nước thành viên gây 
nguy hiểm cho hội nhập EU  

Các biện pháp đáp trả của EU 

Chính sách con đường riêng đối lập gay 
gắt với đa số (thí dụ, chính sách „các ghế 
trống” của Pháp) 

Sự bàn bạc hội đồng, giải quyết tranh chấp giữa các 
nước cốt lõi 

Mối nguy hiểm trực tiếp về mất khả năng 
thanh toán của nhà nước thành viên EMU 
(thí dụ, Hy Lạp) 

Gói cứu trợ của liên minh cho nhà nước thành viên 
đổi lấy các biện pháp ổn định nghiêm ngặt của nhà 
nước thành viên  

Thông báo ý định ra khỏi (exit) liên minh 
(thí dụ, Brexit) 

Đàm phán hiệp định ra khỏi với các điều kiện nghiêm 
ngặt 
 

Nguồn: Biên tập riêng của các tác giả 

Cuối cùng cũng có một nhóm tranh cãi do các nhà nước thành viên gây ra mà liên quan đến việc 

Liên minh trở nên khác biệt (có nhiều tốc độ khác nhau).  

Chúng tôi hiểu sự hội nhập khác biệt là, bên cạnh sự tham gia vào hệ thống hội nhập cơ bản của 

Liên Âu, các hệ thống hội nhập Âu châu khác cũng đã hình thành, mà không bao gồm tất cả các nhà 

nước thành viên liên minh (về hội nhập khác biệt xem Csaba [2019a], Csaba [2019b], Halmai [2019], 

Palánkai [2019]). Sự hội nhập thêm như vậy ví dụ là khu vực Schengen có 22 thành viên, hay EMU (vùng 

euro) có 20 thành viên. Các hệ thống hội nhập này có các điều kiện gia nhập riêng của chúng, và đổi lại 

sự trao đại diện thẩm quyền ngành chuyên môn của nhà nước thành viên cho các định chế liên minh 

thì các nước này nhận được các lợi thế thêm (thí dụ, hệ thống tiền tệ nhà nước thành viên được đặt 

dưới sự giám sát của ECB [Ngân hàng Trung ương Âu châu; tức là mất một phần quyền] và đổi lại sự 

ổn định của các hệ thống ngân hàng của các nhà nước thành viên EMU được liên minh bảo đảm). 
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Bảng 2 Các xung đột của sự gia nhập hay ở ngoài của nhà nước thành viên liên quan đến những 
hội nhập EU khác biệt 

Các xung đột nhà nước thành viên có nguồn gốc 
liên quan đến những hội nhập khác biệt  

Các biện pháp đáp trả của EU 

Quyết định nhà nước thành viên để đứng ngoài EMU 
(„opt-out”) 

Hiệp định EU-nhà nước thành viên miễn 
nghĩa vụ gia nhập 

Sự kéo dài thực hiện các tiêu chuẩn gia nhập EMU, 
hay sự trì hoãn nghĩa vụ gia nhập sang tương lai 
không xác định 

Duy trì nghĩa vụ gia nhập không có thời 
hạn 

Nhà nước thành viên ngăn cản sự mở rộng khu vực 
Schengen thêm các nước mới 

EU hỗ trợ cho (nước xin gia nhập để) tạo 
các điều kiện gia nhập khu vực và cho đơn 
xin (gia nhập) mở rộng lặp lại 

Nguồn: Biên tập riêng của các tác giả 

Việc áp dụng lâu dài cơ chế nhà nước pháp quyền do EU đưa ra để xử lý việc Hungary và Ba Lan 

không tuân thủ nhà nước pháp quyền thậm chí có thể gây ra việc các nhà nước thành viên này rơi vào 

một vị trí hội nhập khác biệt theo cách khác: trong trường hợp của chúng không phải là về việc để đổi 

lấy sự hội nhập thêm vào liên minh chúng nhận được thêm các lợi thế, mà về việc vì thực hiện thiếu 

sót các đòi hỏi nhà nước pháp quyền của liên minh nên chúng không được hưởng phạm vi rộng của 

các công cụ hỗ trợ được thỏa thuận có thể nhận được từ các quỹ liên minh, và bởi vì việc này có thể 

tồn tại lâu dài, vì thế chúng rơi vào địa vị hội nhập khác biệt có tính phân rã (desintegration). 

Sự suy thoái dân chủ và sự không tuân thủ nhà nước pháp quyền của Ba Lan-Hungary như thế về 

nguyên tắc là xung đột gây nguy hiểm trực tiếp cho sự hội nhập EU, không thể duy trì được và/hoặc 

cũng có thể là một sự trôi dạt vào một bao thể (zárvány)* hội nhập khác biệt kiểu mới, có tính phân rã. 

Để trả lời câu hỏi rằng để mô tả và giải nghĩa sự xử lý của EU đối với sự không tuân thủ nhà nước pháp 

quyền của Hungary và Ba Lan thì khái niệm nào là thỏa đáng, cũng cần so sánh các kịch bản suy ra từ 

các khái niệm khác nhau.  

 

4. Các nỗ lực của EU để tăng cường bảo vệ các giá trị cơ bản của liên minh (các công cụ, 

các nỗ lực và hiệu suất) 

 

Điều 2 của hiệp định về Liên Âu tuyên bố, rằng Liên Âu dựa vào các giá trị của sự tôn trọng nhân 

phẩm con người, tự do, dân chủ, bình đẳng, nhà nước pháp quyền, cũng như của sự tôn trọng các 

quyền con người. Thế nhưng theo các báo cáo được Quốc hội Âu châu thông qua thì nhiều bước của 

sự suy thoái của hệ thống chính trị dân chủ Hungary đã vi phạm các giá trị cơ bản được nêu trong điều 

2 của hiệp định về Liên Âu, được tất cả các nhà nước cam kết thực hiện, đặc biệt về nhà nước pháp 

quyền. Với việc này „đội quân chính (dòng chính) của Liên Âu” lâm vào nước đi bắt buộc. 

Không có tiền lệ rằng trong những trường hợp như vậy Liên minh phải làm gì. Nhưng liệu có các 

công cụ phù hợp không, ngoài ra các cơ quan liên Âu khác nhau có thống nhất không và có quyết tâm 

không để ép buộc sự khôi phục dân chủ? 

                                                            
* zárvány (bao thể) là một bộ phận bị đóng, biệt lập, bị bao quanh bởi vật khác (thí dụ bọt, bong bóng hay hạt sạn khác trong thỏi kim loại 

đúc hoặc tàn dư thực vật trong khoáng chất, xác sâu bọ trong hổ phách). Ở đây có nghĩa là một nhóm nhà nước thành viên tách biệt, mới, 
có tính phá hủy trong EU (ghi chú của người dịch). 
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Các công cụ để bảo vệ các giá trị cơ bản cũng được Liên minh phát triển để đáp lại các thách thức 

và các cuộc khủng hoảng. Chúng tôi nhấn mạnh ba nỗ lực mạnh bất ngờ từ quá trình này: chỉnh lý các 

tiêu chuẩn gia nhập, đề ra thủ tục xử theo điều 7 và thể chế hóa cơ chế nhà nước pháp quyền. 

Các tiêu chuẩn gia nhập, như quy định tiếp nhận nhà nước thành viên bảo vệ các giá trị của liên minh 

Liên Âu trong đầu các năm 1990 đã bắt đầu quan tâm đến sự thách thức hội nhập rằng một sự mở 

rộng quy mô lớn sang phía đông có thể gây ra các vấn đề hội nhập không thể xử lý được trong tương 

lai bởi vì sự không có khả năng cạnh tranh kinh tế và chính phủ dân chủ bất ổn định của các nước ứng 

viên. Để ngừa trước việc này họ đã đề ra các tiêu chuẩn gia nhập được phiên họp Hội đồng Âu châu 

năm 1993 ở Copenhagen thông qua.  

Hướng dẫn được thông qua đã định rõ và bổ sung các tiêu chuẩn tiếp nhận được chia thành bốn 

nhóm. Nhóm tiêu chuẩn thứ nhất là sự đồng ý với các mục tiêu chính trị, kinh tế và tiền tệ của liên 

minh, sự tồn tại và sự ổn định của các định chế bảo đảm nhà nước pháp quyền, các quyền con người 

và các quyền thiểu số. Theo ý nghĩa của nhóm tiêu chuẩn thứ hai một nước ứng viên phải đáp ứng các 

nghĩa vụ đi cùng với tư cách thành viên, phải thích hợp với sự tiếp nhận và áp dụng các thành tựu tập 

thể ngày càng mở rộng (các văn bản pháp luật và các nguyên tắc cơ bản không mang hình thức pháp 

lý, các công ước, các tuyên bố, các lập trường, các thực hành vân vân của liên minh). Nhóm điều kiện 

thứ ba là việc tạo ra và duy trì nền kinh tế thị trường có khả năng hoạt động. Theo tiêu chuẩn thứ tư 

nước ứng viên phải chịu được áp lực cạnh tranh bên trong liên minh.  

Hội đồng Âu châu trong cuộc họp tháng mười hai 1995 ở Madrid đã bổ sung các đòi hỏi bằng việc 

đòi nước ứng viên phải tạo ra các điều kiện hội nhập từng bước, hài hòa, đặc biệt nhờ sự phát triển 

nền kinh tế, sự thích nghi các cơ cấu hành chính và sự tạo ra môi trường kinh tế và tiền tệ ổn định. 

Ngoài ra EU cũng đặt ra điều kiện với chính mình, theo đó liên minh phải sẵn sàng và có khả năng để 

tiếp nhận các nước thành viên mới (Losoncz, [2023]). 

Việc xây dựng các tiêu chuẩn gia nhập trong hội nghị Copenhagen để hướng dẫn sự chuẩn bị ứng 

viên trong quá trình mở rộng sang phía đông sau 2004 về cơ bản đã có kết quả, nhưng mau chóng đã 

phải đối mặt với chuyện rằng tác động của nó chỉ kéo dài đến thời điểm tiếp nhận nhà nước thành viên 

(mới). Công cụ này đã không có khả năng xử lý những sự suy thoái sau gia nhập, và vì thế cũng chẳng 

đủ để bảo vệ các giá trị cơ bản của liên minh giữa những thứ khác. Tuy nhiên sự xác định và thực hiện 

các điều kiện gia nhập ngày nay lại trở thành vấn đề trung tâm vì các thách thức của việc mở rộng tiếp 

sang vùng balkan và phía đông, mà tin tức hàng ngày cũng báo hiệu rõ, rằng tiếp sau cuộc họp gần đây 

nhất của Hội đồng Âu châu mười nhà nước thành viên hàng đầu đã thảo luận bàn bạc riêng về chủ đề 

này. (Brzozowski [2023]). 

Thủ tục xử theo điều 7 

Công cụ bảo vệ cơ bản chống lại việc nhà nước thành viên vi phạm các giá trị cơ bản của liên minh 

là thủ tục xử theo điều 7 của hiệp định liên minh, mà như sự trừng phạt cuối cùng, Hội đồng có thể 

tạm đình chỉ các quyền của nhà nước thành viên liên quan. Điều này xuất hiện lần đầu tiên trong Hiệp 

ước Amsterdam có hiệu lực trong năm 1999, mà Hiệp ước Nizza có hiệu lực từ 2003 trở đi đã bổ sung 

thêm một cơ chế phòng ngừa. Cho đến nay chỉ giai đoạn đầu của thủ tục xử này được kích hoạt, và chỉ 

để chống lại Ba Lan và Hungary. Ủy ban đã khởi động thủ tục xử chống lại Ba Lan trong 2017, còn trong 

trường hợp Hungary là Quốc hội Âu châu trong 2018. Tuy vậy, cả hai thủ tục bị mắc kẹt, bởi vì để đi 

tiếp theo hướng trừng phạt, để xác định sự vi phạm nghiêm trọng và kéo dài trong Hội đồng Âu châu 

cần đến quyết định nhất trí trừ nhà nước thành viên liên quan, thế mà khi đó cả Ba Lan lẫn Hungary đã 

làm rõ, rằng trong Hội đồng họ sẽ phủ quyết việc chấp nhận nghị quyết chống lại nước kia. Nếu thủ tục 

xử theo điều 7 bắt đầu cùng một lúc trong trường hợp của hai nước hợp tác, và vẫn cần quyết định 

nhất trí, thì không thể thực hiện được các thủ tục xử. 
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Cơ chế nhà nước pháp quyền 

Khi mô tả các xung đột giữa chính thể Hungary và các cơ quan EU khác nhau chúng tôi đã gới thiệu 
rồi những tiền đề trực tiếp của sự nảy sinh ra sắc lệnh nhà nước pháp quyền liên âu. Tuy nhiên đáng 
nhắc đến nhiều trạm quan trọng của câu chuyện phát sinh nhìn từ những góc nhìn rộng hơn.  

Trong tháng Chín 2013 Viviane Reding phó chủ tịch và ủy viên tư pháp của Ủy ban trong một bài 
phát biểu toàn diện đã tóm tắt các thách thức nhà nước pháp quyền đối với EU (Reding [2013]). Điểm 
xuất phát của bài phát biểu là thực tế chưa được nhận thức đầy đủ, rằng „Liên minh là công trình độc 
nhất vô nhị, bởi vì không phải bạo lực, quân đội chung hay cảnh sát chung, mà chỉ sức mạnh của nhà 
nước pháp quyền kết nối nó lại.” Từ bài phát biểu đánh giá tình hình và giàu kiến nghị của ông ủy viên, 
ở đây chúng tôi chỉ nhấn mạnh rằng ông lưu ý đến sáng kiến bảo vệ các giá trị cơ bản xuất hiện trong 
báo cáo cuối cùng tháng chín 2012 của nhóm gọi là "Tương lai của châu Âu" được hình thành với sự 
tham gia của 11 bộ trưởng bộ ngoại giao. Nhóm của các bộ trưởng ngoại giao đã xác định như nhiệm 
vụ hàng đầu của liên minh rằng cần phải thiết lập cơ chế mới, ủy quyền cho Ủy ban để soạn các báo 
cáo liên quan đến sự vi phạm rõ ràng của các nhà nước thành viên đối với các giá trị cơ bản, trong đó 
nhà nước pháp quyền, theo điều 2, và soạn các khuyến nghị cho Hội đồng.  

Ủy ban EU đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ này. Trong 2013 đã đưa ra Bảng kết quả Tư pháp, trong 
2014 đưa ra cái gọi là "đối thoại luật trị [nhà nước pháp quyền] hàng năm," trong 2018 „học kỳ Âu 
châu,” còn trong 2019 Báo cáo hàng Năm về Nhà nước Pháp quyền. Về các thứ này chúng tôi có thể 
nói, rằng với cái giá của những nỗ lực lớn đã sinh ra các công cụ có tác dụng hạn chế. Chúng không 
thích hợp cho việc đứng lên chống lại các nhà nước thành viên cố ý vi phạm nhà nước pháp quyền, bởi 
vì chúng không theo logic cưỡng ép, mà theo logic tư vấn và hướng dẫn, (xem Czina [2023], Łacny 
[2021]). 

Áp lực có sẵn lên Ủy ban như thế đã không dịu đi. Tuy nhiên trong tháng ba 2018 đã hoàn thành 
kiến nghị ủy ban có dự thảo sắc lệnh nhà nước pháp quyền, mà chứa một cách tiếp cận hoàn toàn mới. 
Thay cho việc bảo vệ các giá trị cơ bản, nó đặt sự bảo vệ nhà nước pháp quyền của nhà nước thành 
viên tạo thành điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện các giá trị cơ bản vào trung tâm, đồng thời cũng 
dựa nhiều vào quan hệ, rằng sự thực hiện nhà nước pháp quyền của nhà nước thành viên cũng là điều 
kiện để thực hiện hiệu quả ngân sách liên minh. Trong trường hợp xác định các thiếu sót nhà nước 
pháp quyền của nhà nước thành viên thì Ủy ban sẽ nhận được sự ủy quyền sâu rộng để tạm đình chỉ, 
giảm, xóa các khoản cam kết hỗ trợ của liên minh. Nhờ sự liên kết với sự thực hiện ngân sách liên minh, 
điều 332 của hiệp định cơ bản của liên minh có thể tạo thành cơ sở cho các biện pháp được đề xuất, 
theo điều 332 Quốc hội và Hội đồng Âu châu có thể thông qua các quy định quản lý tài chính với đa số 
đủ tiêu chuẩn (Ủy ban châu Âu [2018]). Sự liên kết với sự thực hiện ngân sách liên minh có thu hẹp 
đáng kể phạm vi thẩm quyền của định chế mới, nhưng sự áp dụng toàn diện „cách tiếp cận điều kiện 
hóa”, sự chấp nhận sắc lệnh với đa số đủ tiêu chuẩn và sự ủy quyền thực thi mạnh cho Ủy ban cùng 
nhau đã hứa hẹn, rằng cuối cùng cũng sinh ra một công cụ có khả năng ép buộc cho sự bảo vệ nhà 
nước pháp quyền (Blauberger M.-van Hüllen V. [2020]).  

Sau đó Hội đồng với một sự thỏa hiệp độc đáo đã ngăn chặn các đe dọa phủ quyết gián tiếp của 
chính phủ Hungary và Ba Lan – hoãn việc áp dụng thực tế cho đến các cuộc bầu cử Hungary – cuối cùng 
vào ngày 16 tháng Mười Hai 2020 đã có thể xuất hiện sắc lệnh Quốc hội và Hội đồng Âu châu được 
chấp nhận với đa số đủ tiêu chuẩn, sắc lệnh „về hệ thống điều kiện tổng quát bảo vệ ngân sách liên 
minh” (EU [2020]). Sắc lệnh này trao quyền cho Ủy ban áp dụng nhiều biện pháp có tác động lớn: sự 
tạm đình chỉ thông qua các chương trình, tạm đình chỉ hay giảm các cam kết, tạm đình chỉ các khoản 
chi trả. 

Trong trường hợp vi phạm các nguyên lý của nhà nước pháp quyền liên quan đến ngân sách liên 
minh Ủy ban gửi thông báo bằng văn bản cho nhà nước thành viên đó. Biện pháp này cho đến nay Ủy 
ban đã quyết định trong trường hợp nhà nước thành viên duy nhất, Hungary ( trong tháng Tư 2022, 
mười năm sau nghị quyết đầu tiên của Quốc hội Âu châu liên quan đến tình hình Hungary). 
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Nếu nhà nước thành viên trong thời hạn cho trước không đưa ra các biện pháp Khôi phục phù hợp, 
Ủy ban nộp kiến nghị cho Hội đồng để đưa ra các biện pháp khác nhau. Các biện pháp do chính phủ 
Hungary đệ trình đã được Ủy ban đánh giá và coi là không thỏa đáng và – như chúng ta đã thấy – ủy 
ban đã đề xuất sự tạm đình chỉ 65% các khoản cam kết liên quan đến ba chương trình hoạt động của 
chu kỳ 2021-2027, ngoài ta các nguồn của chương trình EU Thế hệ Tiếp bị ràng buộc vào các siêu cột 
mốc nhà nước pháp quyền. 

Mặc dù cũng có nhiều điểm yếu cấu trúc của thủ tục xử nhà nước pháp quyền (sự liên kết các lo 
ngại liên quan đến nhà nước pháp quyền với ngân sách liên minh là bước đi rất táo bạo, nhưng đồng 
thời là bước đi có tác động rất thu hẹp; không rõ, rằng biện pháp nào của nhà nước thành viên để sửa 
chữa những thiếu sót nhà nước pháp quyền sẽ là có thể chấp nhận được; và trong trường hợp của 
công cụ này các thiệt hại không đụng đến chính phủ vi phạm luật, mà đến các công dân của nó), trong 
quá trình áp dụng đầu tiên tuy nhiên „cơ chế có điều kiện không nghi ngờ gì đã tỏ ra hiệu quả hơn các 
phương pháp bảo vệ nhà nước pháp quyền khác”. Sự ủy quyền giải quyết mạnh của Ủy ban đã làm cho 
thủ tục xử nhanh hơn và đơn giản hơn (Czina [2023]).  

Các nỗ lực và hiệu suất bảo vệ nhà nước pháp quyền 

Với việc này chúng tôi cũng có thể chuyển sang câu hỏi thứ hai của mình. Daniel Kelemen trình bày 
một phê phán gay gắt liên quan đến hiệu suất bảo vệ nhà nước pháp quyền của các cơ quan khác nhau 
của EU (Kelemen [2020, [2023]). Chỉ trích này có hai yếu tố chính. Một mặt ông chỉ trích EU bởi vì nó 
đã thử phát triển các công cụ mới hơn và mới hơn, và do thiếu các công cụ thích hợp – thế nhưng, 
chúng ta thấy EU đã không có các công cụ thích hợp chống lại các nước cố tình vi phạm – nó đã không 
dám đứng lên bảo vệ nhà nước pháp quyền. Mặt khác ông chê trách rằng sự cam kết của các cơ quan 
khác nhau của EU đã khác nhau trong việc bảo vệ các giá trị cơ bản và nhà nước pháp quyền. Tòa án 
Liên Âu đã ủng hộ rõ ràng nhất sự bảo vệ các giá trị cơ bản. Quốc hội Âu châu cũng đã làm nhiều cho 
việc này, nhưng cho đến tận sự chấp nhận báo cáo Sargentin chính phái lớn nhất, đảng Nhân dân đã 
chia rẽ trong vấn đề này. Ý kiến gay gắt nhất của ông về Hội đồng Âu châu, vì các thành viên thuộc 
chính phủ nhà nước thành viên của nó đặt công việc riêng của họ lên trên hết, và bởi vì trong các năm 
2010 nó luôn luôn tập trung vào xử lý khủng hoảng liêm minh lớn khác nào đó (khủng hoảng vùng 
euro, khủng hoảng di dân, khủng hoảng do brexit, sự xâm lược Nga vào Ukraina). Cuối cùng ông chê 
trách Ủy ban rằng nó đã cư xử như các công bộc (servants), hơn là như người bảo vệ (guardian) các giá 
trị cơ bản và nhà nước pháp quyền.  

Sự chấp nhận sắc lệnh thủ tục xử vi phạm nhà nước pháp quyền, sự ủy quyền cho Ủy ban dùng các 

biện pháp điều kiện và sự khởi động thủ tục xử vi phạm nhà nước pháp quyền đầu tiên tuy vậy vẫn là 

dấu hiệu rằng EU đã trở nên thống nhất hơn và quyết tâm hơn để bảo vệ nhà nước pháp quyền. 

 

5. Vì sao chính phủ Hungary đã vấp phải sự tạm đình chỉ các khoản hỗ trợ và vì sao 

thủ tục xử vi phạm nhà nước pháp quyền được khởi động chỉ chống Hungary?  

 

Trong quan hệ với EU chính phủ Hungary trong nửa đầu các năm 2010 còn „nhảy điệu múa con 

công”, tránh sự đối đầu trực tiếp (lấy các dự án bị chê trách về trách nhiệm giải trình ra khỏi gói hỗ trợ 

EU và thay vào đó tài trợ chúng từ ngân sách Hungary) và áp dụng các thực hành luật sư (tìm kiếm 

thêm các thí dụ nhà nước thành viên EU khác để bảo vệ các biện pháp vi phạm các giá trị cơ bản, bị 

phản đối) (xem Világgazdaság [2012]), nhưng về cơ bản đã theo chiến lược khách đi lậu vé (free rider)8. 

                                                            
8 „Vì quy chế khiêu vũ ngoại giao sự từ chối phải được trình diễn, cứ như chúng ta muốn kết bạn. Đấy là các động 
tác (múa) thuộc về nghệ thuật chính trị để rồi trong số bảy đề xuất chúng ta gật đầu hai-ba đề xuất (đằng nào 
chúng ta đã làm rồi, chỉ họ đã không nhận ra thôi), còn hai đề xuất còn lại, mà chúng ta không muốn, chúng ta từ 
chối cứ như chúng ta chấp nhận đa số. Trò chơi phức tạp này là một kiểu điệu múa con công.” (Theo tường thuật 
báo chí thủ tướng Orbán Viktor đã nói những câu khét tiếng này trong quan hệ với EU, trong hội nghị Cuối Thế 
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Trong chiến lược khách đi lậu vé chính phủ đã kết hợp sự thiếu hoàn toàn của sự đồng nhất về các mục 

đích và các giá trị hội nhập với sự tận dụng tối đa ngắn hạn của các công cụ hỗ trợ của EU và sử dụng 

chúng để củng cố tháp quyền lực.  

Tuy nhiên kể từ 2015 điệu nhảy con công của chính phủ đã tàn, và thêm vào sự đi vé lậu của nó khi 

đó đã kết đôi với cuộc chiến đấu bản sắc chống người di cư và LGBTQ theo kiểu đối đầu và với con 

đường riêng về chính sách đối ngoại (Kerner [2020b]; Éltető-Szemlér, [2023] – nói theo văn phong: thay 

cho „điệu múa công” là „trò chọi gà”).  

Tuy với sự thay đổi chính phủ Ba Lan 2015 và với sự tập hợp các nước V4 thống nhất chống nhập 

cư chính phủ Hungary đã tập hợp các nhà nước thành viên ủng hộ đứng sau nó và đã có thể làm giảm 

các rủi ro của thủ tục xử theo điều 7, nhưng với cuộc chiến chống di cư theo kiểu đối đầu, được nâng 

lên mức liên minh nó đã mất mức độ tỉnh táo (Pawlak-Strupczewski [2016]), và đến cuối thập niên 

những người bảo vệ trước kia của nó cũng đã tàn (brexit, FIDESZ bị đảng Nhân dân tạm đình chỉ, rồi ra 

khỏi đảng Nhân dân, sự thay đổi chính phủ Đức, Slovakia, và cộng hòa Czeh9). Trong năm 2021 sự từ 

chối hội nhập sâu hơn của chính phủ đã đi xa đến mức, rằng „với cơ hội đầu tiên xuất hiện phải xóa 

ngay cụm từ ’ever closer union (liên minh ngày càng chặt chẽ)’ khỏi Hiệp định cơ bản của liên minh” 

(Orbán [2021]). Chính phủ Hungary đã không lắng nghe các lời cảnh cáo đến từ nhiều phía, đã đánh 

giá thấp quyết tâm và khả năng bảo vệ nhà nước pháp quyền của EU, và sự thống nhất liên minh của 

đội chủ lực của EU, vì thế sau khi mất những người bảo vệ nó đã lao không phanh vào sự kích hoạt thủ 

tục nhà nước pháp quyền. 

Ủy ban EU đến nay đã kích hoạt thủ tục nhà nước pháp quyền chỉ chống lại Hungary. Nguyên nhân 

trực tiếp của việc này là nhiều lần bị nghi ngờ rằng Hungary có thỏa mãn các giá trị của hiệp định cơ sở 

của EU không, và sự hoạt động nhà nước pháp quyền của nó có đảm bảo trách nhiệm giải trình của 

việc sử dụng các công cụ hỗ trợ của EU không. Nhưng sự không tuân thủ nhà nước pháp quyền trong 

vài trường hợp nghiêm trọng cũng được xác định đối với Ba Lan, mặc dù ở Ba Lan không nghi ngờ gì là 

khó hơn để xác định mối quan hệ trực tiếp giữa các thiếu sót nhà nước pháp quyền và sự thiệt hại các 

lợi ích tài chính của liên minh. Tuy nhiên, nếu chúng ta cũng tính đến việc rằng chính phủ Ba Lan phá 

hoại sự thực hiện phán xử của Tòa án EU trong thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ vì sự biến đổi hệ thống tòa 

án Ba Lan, hơn nữa nó cố gắng đứng cạnh chính phủ Hungary trong sự chống lại người nhập cư, và 

bằng việc này nó cũng leo thang đối đầu với EU, thì khó để rút ra kết luận khác hơn kết luận rằng trong 

thái độ của ủy ban đối với hai nước này cuối cùng đường phân thủy là trong vấn đề đáp trả của EU cho 

chiến tranh Nga-Ukraina thì chính phủ Ba Lan rõ ràng là chiến sĩ tiên phong của liên minh chiến lược 

khép kín của các nhà nước thành viên EU, còn chính phủ Hungary cản trở liên minh bằng các phủ quyết, 

                                                            
kỷ (Századvég-konferencia) được tổ chức nhân dịp kỷ niệm hai năm thành lập chính phủ, trong năm 2012. Không 
tiếp cận được văn bản của bài phát biểu, họ nhắc đến nó trong báo chí (ví dụ http://nol.hu/velemeny/20120604-
pavatanc-1312137). 
9 Thủ tướng Hungary cũng xem một yếu tố là nghiêm trọng từ sự tàn của những người ủng hộ: „Đế chế hay các 
quốc gia? Ở đây chúng ta bị một cú đánh vào xương sườn nghiêm trọng, khi các bạn Anh của chúng ta với Brexit 
đã bỏ Liên Âu. Với việc này sự cân bằng bên trong liên minh giữa những người theo chủ nghĩa chủ quyền và 
những người theo chủ nghĩa liên bang đã bị mất thăng bằng. Nó đã giống thế này, rằng một bên đã là những 
người Pháp và những người Đức, như những người theo chủ nghĩa liên bang, còn ở bên kia những người Anh và 
chúng ta, các nước V4. Nếu giả như những người Anh vẫn còn bên trong Liên Âu, thì chúng ta chẳng cần phải học 
các cụm từ như „cơ chế nhà nước pháp quyền,” „sự điều kiện hóa” và „cai quản kinh tế,” các cụm từ này lẽ ra 
không tồn tại. Người ta đã có thể đưa vào Liên Âu các cụm từ này chỉ bởi vì những người Anh đã ra khỏi, 
và chúng ta, các nước V4 đã không có khả năng ngăn cản, thậm chí những người theo chủ nghĩa liên bang 
đã tấn công chống lại V4. Tất cả chúng ta đã thấy kết quả. Những người Czeh về cơ bản đã ngả sang phía bên 
kia, Slovakia lung lay, chỉ những người Ba Lan và những người Hungary cố thủ.” (Orbán [2023b]). 
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và về nguyên tắc chống lại lập trường áp đặt trừng phạt của EU10. Theo sự tổng hợp của hãng thông 

tấn Euronews giữa 2016-2022 Hungary chịu trách nhiệm về 60 phần trăm của tất cả các phủ quyết 

trong liên minh. Trong thời gian này đã có 30 phủ quyết đối ngoại, trong số đó trong 18 trường hợp 

Hungary đã ngăn cản quyết định chung (Gál [2023]).  

Mặc dù các xung đột chính sách đối ngoại EU xảy ra trong Hội đồng Âu châu, còn sự kích hoạt thủ 

tục nhà nước pháp quyền rõ ràng thuộc thẩm quyền Ủy ban Âu châu, trong vụ này có lẽ Ủy ban đã có 

thể đứng lên với sự tập hợp đằng sau mình sự ủng hộ của tuyệt đại đa số của Hội đồng gồm các lãnh 

nhà đạo của các nhà nước thành viên.  

Sự tạm ngừng các khoản hỗ trợ cũng có thể trở thành một bước lùi dẫn đến tan rã, vì thế có lý do 

chính đáng để xem xét các hệ quả kinh tế có thể của sự tan rã liên minh. 

 

6. Các tổn hại có thể chứng minh của brexit và các thiệt hại được mô hình hóa của các 

nhà nước thành viên khi giả định liên minh tan rã  

Các công trình phân tích nền kinh tế EU trước brexit hầu như chỉ khảo sát các khía cạnh khác nhau 

của sự phát triển hội nhập, tuy nhiên brexit đã làm tăng sự quan tâm đến sự khảo sát các thiệt hại và 

các chi phí của sự tan rã.  

Ba năm tiếp sau sự rời đi Anh đã xuất hiện các tính toán đầu tiên về cán cân kinh tế của brexit. Lập 

trường đồng thuận ngày nay là vì brexit sự không chắc chắn đã cản trở các khoản đầu tư, sự tách ra 

khỏi thị trường Thống nhất của EU đã làm giảm độ mở thương mại và các thứ này cùng nhau đã làm 

giảm sự tăng trưởng. (Berend [2021], Halmai [2020], Losoncz [2020]). GDP trên đầu người của Vương 

quốc Anh so với trung bình của 27 nước EU trong giai đoạn quá độ trước sự rời khỏi đã lao xuống 

nhanh, vào năm 2020 đã sụt xuống mức trung bình EU 27. Lý thú là trong 2021-2022 chỉ số này đã 

không xấu đi tiếp, nhưng đấy là thời kỳ COVID, khi thị trường liên minh Thống nhất cũng bị những chấn 

thương, vì nhiều cản trở thương mại nội bộ được hồi sinh tạm thời. 

Những diễn tiến này đã không làm các nhà phân tích kinh tế ngạc nhiên, bởi vì quyết định rời khỏi 

EU đã không dựa vào sự cân nhắc cẩn trọng các lợi thế kinh tế mong đợi. Hoàn toàn ngược lại. Trích 

dẫn tóm tắt của Csaba László „Theo những người hiểu biết tình hình nhất vấn đề thật đã không phải là 

sự đối lập truyền thống có dẫn đến sự cắt đứt hay không trong sự xung đột của thực hành hợp tác ngày 

càng chặt chẽ và sự theo con đường riêng của Anh. Đúng hơn chỉ là sự đứt gãy này nổi lên bề mặt khi 

nào và dưới hình thức nào mà thôi. Không nghi ngờ gì, rằng trong việc này sự diễn giải tình hình sai của 

giai cấp chính trị Anh và media đại chúng, cũng như hệ thống bỏ phiếu tỷ lệ và sự đánh giá thấp tầm 

quan trọng của truyền thông dựa vào tin giả đã đóng vai trò quan trọng” (Csaba [2019a] tr. 167). Như 

Kovács Olivér diễn đạt một cách hoài nghi: „Các lập luận ủng hộ brexit đã không có quan hệ thân thiện 

nào với thực tế cả. Vì thế không có mấy ý nghĩa để khảo sát ma trận nhân quả của brexit. (Kovács 

[2021] tr. 575) 

Nếu không có mấy ý nghĩa để nghiên cứu ma trận nhân quả của brexit, đáng để lọc ra bài học rằng 

truyền thông dựa vào thông tin sai lạc có tầm quan trọng lớn. Và trong phương pháp luận chống thông 

tin sai lạc liên quan đến sự rời khỏi EU của nhà nước thành viên hay đến loại tan rã EU khác chỉ có thể 

lập luận về mặt chuyên môn với các kế quả tính toán mô hình có thể khiểm tra được (tất nhiên giả thiết 

rằng trong tranh luận sự lập luận chuyên môn cũng có giá trị nào đó). Trong phần tiếp theo chúng tôi 

giới thiệu các kế quả đáng chú ý của một tính toán mô hình tan rã như vậy. 

                                                            
10 Theo cách tiếp cận toàn diện của Kornai – xét rằng ngược với tình hình Hungary ở Ba Lan vẫn có cơ hội để thực 
hiện sự thay đổi chính phủ bằng con đường hòa bình của các cuộc bầu cử - hệ thống Ba Lan vẫn chưa chuyên 
quyền, mặc dù đang theo hướng đó (ví dụ, thông qua luật tạo khả năng loại trừ các lãnh đạo đối lập, gắn kết 
trưng cầu dân ý chống nhập cư với các cuộc bầu cử quốc hội). 
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 Để mô phỏng các kịch bản tan rã liên minh Felbermayr và các đồng tác giả của ông sớm hơn đã 

bước lên con đường mô hình hóa trọng lực ứng dụng, dùng các dữ liệu luân chuyển hàng hóa năm 

2014 và các dữ liệu chuyển giao ròng trung bình EU họ đã xây dựng một mô hình mới. Họ đã công bố 

các kết quả của họ trong nhiều xuất bản phẩm (ở đây chúng tôi dựa vào công trình Felbermayr et al 

[2022]). Họ đã mô phỏng các kịch bản sau đây: 

- sự sụp đổ liên minh Thuế quan Âu châu (S1) 

- sự tan rã của thị trường Thống nhất (S2) 

- sự tan vỡ của khu vực Euro (S3) 

- sự giải tán khu vực Schengen (S4) 

- sự chấm dứt các Thỏa thuận Thương mại Khu vực (TRA) hiện có trong 2014 giữa EU và các 

nước thứ ba (S5) 

- sự chấm dứt hoàn toàn của mọi sự hội nhập và thỏa thuận được nêu trong các điểm trên 

(S6) 

- sự chấm dứt hoàn toàn của mọi sự hội nhập và thỏa thuận được nêu trong các điểm trên 

thêm vào cả sự chấm dứt của các khoản chuyển giao ròng nữa (S7). 

Bảng 8 chứa các kết quả mô phỏng. 

Bảng 8. Các thiệt hại tiêu dùng thực đặc thù thỏa thuận và tích lũy bởi vì sự đảo ngược hội nhập 

Âu châu ( theo % của các giá trị cơ sở 2014) 

Nguồn: Felbermayr et al, 2022: tr. 15 

. 

 

  Các kịch bản 
Liên minh 
Thuế quan 

Thị 
trường 

Duy nhất 
Euro Schengen Các RTA Tổng 

Tổng với 
các 

chuyển 
giao  

Nhà nước 
thành viên 

  (S1) (S2) (S3) (S4) (S5) (S6) (S7) 

AUT Astria (Áo) -0,04 -5,60 -0,88 -1,55 -0,02 -7,76 -7,57 

BEL Bỉ -0,15 -7,06 -0,99 -2,53 -0,04 -10,20 -10,61 

BGR Bulgari 0,03 -6,92 -0,08 -1,50 -0,05 -8,30 -14,54 

CZE C.H. Czeh -0,31 -7,40 -0,16 -2,33 -0,04 -9,86 -12,88 

DEU Đức -0,12 -3,55 -0,65 -1,04 -0,05 -5,23 -5,00 

DNK Đan Mạch 0,00 -4,27 -0,03 -1,56 -0,04 -5,71 -5,66 

ESP Tây Ban Nha -0,05 -2,53 -0,34 -1,02 0,09 -3,69 -4,50 

EST Estonia -0,10 -7,22 -1,00 -4,23 -0,05 -11,79 -15,52 

FIN Phần Lan 0,00 -3,72 -0,35 -2,32 -0,04 -6,07 -5,97 

FRA Pháp -0,02 -2,96 -0,44 -0,75 -0,02 -4,07 -4,03 

GRC Hy Lạp 0,31 -2,67 -0,30 -1,04 -0,14 -3,72 -8,27 

HRV Croatia -0,08 -5,12 -0,10 -1,41 -0,01 -6,51 -7,63 

HUN Hungary -0,17 -8,24 -0,16 -3,48 -0,07 -11,53 -19,23 

IRL Ireland -0,37 -6,94 -0,86 -1,11 -0,09 -8,97 -9,45 

ITA Italia -0,06 -2,69 -0,46 -1,02 -0,03 -4,09 -4,28 

LTU Litva -0,27 -5,91 -0,03 -3,03 -0,02 -8,82 -15,51 

LUX Luxemburg -0,25 -13,47 -2,53 -2,86 -0,20 -18,06 -18,71 

LVA Latvia 0,10 -6,32 -0,73 -3,47 0,00 -9,85 -14,89 

MLT Malta 0,18 -14,56 -2,45 -3,90 0,13 -19,38 -22,62 

NLD Hà Lan -0,23 -5,11 -0,70 -2,03 -0,06 -7,70 -7,75 

POL Ba Lan -0,25 -5,11 -0,08 -2,03 -0,03 -7,18 -12,09 

PRT Bồ Đào Nha 0,18 -4,29 -0,59 -1,95 -0,01 -6,34 -9,19 

ROU Rumania 0,00 -4,70 -0,10 -0,08 -0,08 -4,94 -9,44 

SVK Slovakia -0,11 -8,11 -1,09 -2,83 -0,03 -11,57 -14,40 

SVN Slovenia -0,26 -6,76 -1,13 -2,32 -0,06 -9,99 -13,40 

SWE Thụy Điển -0,05 -4,26 -0,04 -2,23 -0,02 -6,29 -5,89 
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Các thiệt hại lớn nhất do sự tan rã của thị trường Thống nhất Âu châu có lẽ gây ra, tiếp sau thiệt hại 

này có lẽ do sự chấm dứt hiệp định Schengen gây ra, rồi sự chấm dứt hoàn toàn của sự hội nhập và 

hiệp định khác. Trong phạm vi nhà nước thành viên hẹp hơn, trong trường hợp của các nước gia nhập 

sau 2004 sự chấm dứt các khoản chuyển giao ròng của EU cũng gây thiệt hại đáng kể.  

Hình dưới đây tách thành hai thành phần (các tác động của sự sự chấm dứt thị trường Thống nhất, 

và tác động của tất cả sự tất cả sự tan rã khác) cho thấy thiệt hại ròng của các nhà nước thành viên EU 

vì sự chấm dứt hội nhập. Nếu chúng ta giả thiết ( đối chứng-phản thực tế-counterfactual) rằng tất cả 

sự hội nhập và thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn, kể cả các khoản chuyển giao ròng của EU nữa, thì tất 

cả mỗi nhà nước thành viên EU đều chịu những thiệt hại đáng kể. Các nước thua thiệt nhất là các nước 

có nền thương mại mở, có thị trường nội địa nhỏ (Malta, Luxemburg, các nước baltic, Hungary, 

Slovakia), mặt khác các nhà nước thành viên nhận được các khoản chuyển giao EU lớn nhất theo tỷ 

trọng (giữa 2010-2014 Hungary, Bulgária, các nước baltic), nhưng ngay cả Đức hay Thụy Điển đóng 

góp ròng cũng mất nhiều với sự chấm dứt các loại hội nhập (hình 5). 

 

Hình 5. Các thiệt hại của sự chấm dứt hội nhập EU  

 

Nguồn: biên tập riêng của các tác giả dựa vào Felbermayr et al, 2022: tr.15  

 

Đối với Hungary các thiệt hại tan rã được giả thiết (đối chứng-phản thực tế-counterfactual) là đặc 

biệt cao. Chỉ hơn 1/3 một chút của tác động làm giảm tiêu dùng thực tế Hungary 19,2 % là do sự mất 

khoản chuyển giao ròng gây ra (giữa 2010-2014 so với GDP là cao kỷ lục), gần 2/3 của sự giảm tiêu dùng 

là thiệt hại vì mất thị trường Thống nhất và sự rời khỏi khu vực Schengen. Như thế khoản mất của 

Hungary là nhiều hơn rất nhiều so với sự mất khoản chuyển giao ròng mà bản thân nó cũng rất đáng 

kể. 

Để đánh giá sự tan rã thị trường Thống nhất, hay sự ra khỏi thị trường Thống nhất gây ra bao nhiêu 

rối loạn quy chế, sự nhớ lại các thống kê của các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ có thể cho chúng ta sự 

chỉ dẫn tốt. Bởi vì quy định thống nhất của EU là không đủ cho thị trường Thống nhất, mà cũng phải 
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tuân thủ quy định. Nó thực hiện nhiệm vụ này của Ủy ban châu Âu („người gác các hiệp định”) với sự 

khởi xướng cái gọi là các thủ tục xử vi phạm nghĩa vụ, bằng việc thực hiện công việc vượt quá khả năng 

con người. Cũng đáng xem xét lại một cách riêng biệt thống kê được giới thiệu rồi của các thủ tục được 

khởi động chống lại Hungary. Nó cho thấy một cách sinh động rằng phần lớn của các trường hợp 

Hungary cũng là thủ tục về an toàn sức khỏe và thực phẩm, về thị trường nội địa, về bảo vệ môi trường 

và bảo vệ tính di động rất cần thiết cho việc duy trì thị trường Thống nhất. 

Giữa các thiệt hại của sự chấm dứt thị trường Thống nhất ngay lập tức là các chi phí có tính chất 

thuế quan, các thiệt hại xuất phát từ các sự hạn chế thương mại không mang tính thuế quan, các chi 

phí thêm của sự thích nghi với sự chấm dứt các quy chế liên minh thống nhất và với hàng đống quy chế 

và giấy phép quốc tế và cuối cùng là các tổn thất xuất phát từ sự tan rã của các chuỗi giá trị kinh doanh 

và các mạng lưới logistic. Và cũng có thể hình dung dễ hơn các thiệt hại của việc rời khỏi thị trường 

Thống nhất là sự rời khỏi khu vực Schengen sẽ làm tê liệt tính di động Âu châu đau đớn đến thế nào.  

Bên cạnh các thiệt hại giáng xuống tất cả các nhà nước thành viên cần nhấn mạnh rằng những nước 

thu thiệt chính của sự tan rã được giả thiết là các nhà nước thành viên gia nhập từ 2004 trở đi, mà 

đồng thời là các nước có thị trường nội địa nhỏ, mở, và nhận được phần lớn các khoản hỗ trợ cố kết. 

Một sự tan rã được giả định sẽ mau chóng chấm dứt „convergence machine” đông âu.  

Tất nhiên đây cũng chỉ là một sự tính toán mô hình mô phỏng, mà có các hạn chế của nó (ví dụ, việc 

dùng các dữ liệu cố định các trạng thái 2010-2014), nhưng nó cho thấy rõ ràng rằng sự chấm dứt của 

những sự hội nhập nào gây ra các thiệt hại lớn nhất, hơn nữa nó đặt ra tiêu chuẩn chuyên môn cao cho 

các cuộc tranh luận về sự tan rã và ra khỏi EU.   

 

7. Liệu có con đường Hungary trở về dòng chính EU bên cạnh sự duy trì NER không? 

 

Về các triển vọng của tư cách thành viên liên Âu của Hungary các chính trị gia chính phủ có khuynh 
hướng chỉ nhìn các tác động kinh tế vĩ mô của các khoản chuyển giao ròng của EU (các nguồn nước 
ngoài ròng không phải hoàn trả), hay ru ngủ với việc rằng thay cho các khoản hỗ trợ chúng ta kiếm các 
nguồn từ các khoản đầu tư trực tiếp của những người nước ngoài, hay bây giờ đặt ra triển vọng rằng 
nếu một khi chúng ta trở thành người đóng góp ròng, thì chúng ta sẽ cần xem xét lại lý do chính đáng 
của tư cách thành viên (Csuhaj [2021], Nagy [2023]). 

Chúng ta đã thấy từ sự giới thiệu sự mô hình hóa các chi phí tan rã, rằng sự tham gia thị trường 
Thống nhất và tư cách thành viên khu vực Schengen cùng nhau có tầm quan trọng kinh tế lớn hơn rất 
nhiều so với các khoản chuyển giao ròng tỷ lệ nghịch với mức độ phát triển. 

Bây giờ chúng ta hãy lùi lại một bước nữa và bên cạnh các tác động kinh tế chúng tôi cũng cân nhắc 
các tác động xã hội chính trị. Chúng tôi xem xét liệu có con đường trở lại dòng chính của EU trong 
trường hợp tiếp tục vài chính sách chính bảo đảm sự duy trì NER và bản sắc, và chúng tôi cũng xem xét 
liệu các chính sách này có thể tiếp tục được không, nếu NER đoạn tuyệt với Liên minh. 

 

Chủ quyền 

Điều kiện cơ bản của sự gia nhập và sự hoạt động liên Âu là sự chia sẻ mức liên minh của các các 
thẩm quyền quyết định quốc gia (các yếu tố chủ quyền quốc gia) xác định (trong trường hợp của các 
quyết định liên chính phủ của Hội đồng Âu châu), hay sự ủy nhiệm cho các tổ chức liên minh siêu quốc 
gia (ví dụ, sự xem xét lại cuối cùng của các quyết định tòa án tại Tòa án Liên Âu). 
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Trong bài phát biểu tháng Sáu 2021 của thủ tướng Hungary (Orbán [2021]), trình bày các luận điểm 
của ông liên quan đến tương lai của Liên Âu, ông rõ ràng đã chống lại nguyên tắc cơ bản „ever closer 
union (liên minh ngày càng chặt chẽ),” ông đã phản đối hoạt động „bị chính trị hóa,” trên các nhà nước 
thành viên của Ủy ban và Quốc hội châu Âu, đã khẳng định rằng „không có demos (nhân dân) Âu châu, 
chỉ có các quốc gia thôi,” và cần cải tạo EU bằng cách bảo vệ bản sắc dân tộc và hợp hiến của các nhà 
nước thành viên. Trong bài phát biểu tháng bảy 2023 của ông (Orbán [2023b]) thì ông đã phác họa rằng 
giai đoạn tiếp theo trong EU sẽ nói về cuộc đấu tranh của những người theo chủ nghĩa chủ quyền và 
những người theo chủ nghĩa liên bang, và chính phủ Hungary sẽ chiến đấu chống lại những người theo 
chủ nghĩa liên bang (mà các lực lượng chính của họ một cách lạ lùng không phải là các tổ chức siêu 
quốc gia, mà là các nhà nước thành viên, Đức và Pháp). Trong giai đoạn đứng trước chúng ta, chiến 
trường chính của cuộc đấu tranh là chủ quyền chính sách đối ngoại: từ quan điểm nội dung là chính 
sách đối ngoại được thống nhất với các đồng minh phương tây (=chủ quyền được chia sẻ với EU và với 
NATO), hay chính sách Nga và Trung Quốc riêng, về mặt thủ tục sự duy trì quyết định nhất trí của các 
nhà nước thành viên hay sự chuyển sang hệ thống quyết định đa số đủ tiêu chuẩn. Từ quan điểm của 
cuộc đấu tranh chủ quyền thì sự thực hiện các cam kết lúc gia nhập, rằng chính phủ Hungary sẽ ủy 
quyền thẩm quyền chỉ đạo tiền tệ cần thiết cho việc đưa đồng euro vào cho mức liên minh siêu quốc 
gia (cho Ngân hàng Âu châu) – dù MNB (Ngân hàng Trung ương Hungary) có dự báo bất cứ thứ gì về 
điều này hôm nay, là hoàn toàn không thể tưởng tượng được trong hệ thống NER.  

 

Bản sắc dân tộc và cuộc đấu tranh bản sắc quốc tế  

 

Chính sách cơ bản của hệ thống NER là tăng cường bản sắc dân tộc dựa vào sắc tộc và lịch sử và đặt 

nó cao hơn mọi bản sắc khác. Các thiểu số Hungary ngoài biên giới nhận được hai quốc tịch, các chương 

trình tăng cường bản sắc sâu rộng cũng đã bắt đầu bên trong và bên ngoài biên giới, với các công cụ 

hỗ trợ tài chính đáng kể. Trong hệ thống NER mục đích hoàn toàn không phải là để củng cố bản sắc EU, 

ngược với ví dụ Slovakia, nơi điều này đã là một trong những động cơ để đưa đồng euro vào (Koller 

[2021], Gál-Malova [2021]). 

Ngược lại trong các nước tây Âu có thể coi là cách tiếp cận phổ biến nhất, trong đó nội dung của 

bản sắc dân tộc về cơ bản là bản sắc công dân và đa bản sắc là hiển nhiên (bản sắc cá nhân, gia đình, 

cộng đồng, công dân, đa văn hóa và bản sắc EU; xem ví dụ Kálnoky [2022]). Liên Âu thấy nhiệm vụ riêng 

của nó trong sự thúc đẩy bản sắc Âu châu cũng có nghĩa là sự chấp nhận lẫn nhau (các quyền công dân 

Âu châu thống nhất, các biểu tượng EU /cờ, quốc ca /, euro, các dự án thủ đô văn hóa của châu Âu, 

chương trình Erasmus [EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students]). 

Các tổ chức siêu quốc gia của EU thờ ơ với chính sách bảo vệ và cổ vũ sự bảo tồn bản sắc của các thiểu 

số sắc tộc Hungary ở nước ngoài, tạo thành ưu tiên đối với chính phủ Hungary, về các hoạt động ủng 

hộ các thiểu số chỉ vài nhà nước thành viên có lập trường dứt khoát, cụ thể là lập trường tách riêng, 

mà sợ rằng việc nâng sự ủng hộ các thiểu số dân tộc lên mức Âu châu có lẽ củng cố các nỗ lực ly khai 

bên trong nước của họ (Pháp, Tây Ban Nha, Slovakia, Rumania). Như thế giữa chính phủ Hungary sau 

2010 và EU từ ngay đầu đã tồn tại một mâu thuẫn chính sách bản sắc ẩn náu (tuy nhiên đáng nhắc đến 

rằng liên quan đến Minority Safepack Initiative (Sáng kiến gói An toàn Thiểu số) Quốc hội Âu châu với 

ba phần tư tán thành đã thông qua nghị quyết ủng hộ , Bundestag (Quốc hội) Đức, thượng viện Hà Lan 

và nhiều quốc hội khu vực đã ủng hộ sáng kiến)11. 

Từ giữa các năm 2010 trở đi chính phủ Hungary đã bổ sung chính sách bản sắc truyền thống của nó 

với việc đóng vai chiến sĩ chống nhập cư, rồi với vai người cầm ngọn cờ chủ nghĩa dân túy mới quốc tế, 

(ủng hộ các chủ đề bản sắc được nhập khẩu: sự thù hận người nhập cư, chống lại ý thức hệ woke, 

chống lại LGBTQ). Tuy nhiên việc này đã dẫn đến cuộc xung đột chính trị công khai giữa chính phủ 

Hungary và EU, cuộc xung đột tạo ra „cơ hội thắng chắc chắn” cho NER, mà không có đối thủ trong 

                                                            
11 Thông báo của Ablonczy Bálint. 
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nước thật sự, để chống lại „sự dễ bị hiểm nguy của các gia đình.” Bởi vì cuộc đấu tranh bản sắc này đã 

trở thành chính sách được nhồi sọ (lặp đi lặp lại) hàng ngày của NER, chúng tôi không thấy khả năng 

quay lại từ chuyện này mà không có sự mất mặt12.  

 

Sự bảo vệ những người chạy theo sinh kế nhỏ tạo thành cơ sở cử tri và sự cầm quyền tình huống khẩn 

cấp 

 

Yếu tố sinh tồn của NER là sự bảo vệ những người chạy theo sinh kế nhỏ (kisegzisztenciák) lâm vào 

thế nguy hiểm với các biện pháp chính quyền không chính thống gây tiếng vang càng lớn càng tốt13. 

Một mặt, điều này cần tình huống nguy hiểm (hay, nếu không có, thì phải gây ra cảm giác hiệu quả về 

tình huống nguy hiểm), mặt khác sự nhận diện những người đáng được bảo vệ và sự bảo vệ họ bằng 

những sự can thiệp nhà nước, không phải một lần với sự vượt qua cả các giới hạn nhà nước pháp 

quyền của liên minh nữa. Hơn nữa viện cớ ngăn chặn các tình huống nguy hiểm kể từ đầu năm 2020 

chính phủ yêu cầu và nhận được rồi sự ủy nhiệm ban hành sắc lệnh vô hạn để bỏ qua các luật.  

Các tình tình huống bảo vệ đòi hỏi những sự can thiệp đặc biệt như vậy trong đầu các năm 2010 đã 

là việc đánh thuế các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông và ngân hàng „có siêu 

lợi nhuận” để tránh đánh thuế các gia đình, rồi sau đó bảo vệ chi phí chung, bảo vệ chống lại những 

người nhập cư, bảo vệ chống COVID, bảo vệ chống lạm phát do trừng phạt và chiến tranh gây ra và cuối 

cùng bảo vệ chống LGBTQ. Nhóm mục tiêu có thể được nhận diện của sự bảo vệ là những người chạy 

theo sinh kế nhỏ (các gia đình, những người làm thuê, những người về hưu, và các nhà kinh doanh 

nhỏ) tạo thành đa số của cơ sở cử tri 2-3 triệu người của liên minh đảng và lõi của „xã hội dựa vào công 

việc.” Các công cụ bảo vệ điển hình là việc chính quyền định các giá tùy tiện14, đưa ra các hướng dẫn 

định giá và kho hàng15, thực hiện các kiểu mua sắm „giá bao nhiêu cũng được” của chính quyền16, trừng 

phạt sự tăng giá sản xuất bằng đánh thuế đặc biệt17, đánh các thuế đặc biệt hồi tố theo ngành18, buộc 

các nhà cung cấp thông báo nội dung giảm chi phí chung được quy định trên các hóa đơn được phát 

ra của chúng, chi tiêu hàng tỷ ”cho các cuộc tham vấn quốc gia”, ngoài ra nhồi các tình huống nguy 

hiểm và việc nhà nước bảo vệ trong các phương tiện truyền thông do chính phủ điều khiển.  

Các hành động này trên nhiều điểm đã xung đột với các giá trị cơ bản và các đòi hỏi nhà nước pháp 

quyền của EU. Ví dụ với đa số hai phần ba trong quốc hội thì chính phủ chẳng cần đến sự ủy quyền ra 

sắc lệnh khẩn cấp vô hạn làm gì, nhưng ngay cả các thủ tục chuẩn bị luật (ví dụ, nhu cầu thời gian, sự 

thỏa thuận xã hội) cũng được coi là sự trói buộc đối với chính phủ. Chúng tôi không thấy khả năng rằng 

trong tương lai hệ thống NER thận trọng tránh vượt qua các giới hạn nhà nước pháp quyền liên âu 

trong chính sách này của nó. 

                                                            
12 Đồng thời tình huống tâm thần phân liệt cũng đụng đến chính sách bản sắc cho chính phủ Hungary được tạo 
ra bởi sự tạm ngừng trợ cấp áp dụng cơ chế nhà nước pháp quyền trên các đại học được thuê ngoài cho các quỹ 
công cộng cũng đụng đến việc thực hiện chương trình Erasmus+ ở Hugary. Chương trình Erasmus+ ngoài các mục 
tiêu đào tạo trực tiếp của nó ra cũng là một trong những chương trình phát triển bản sắc liên minh thành công 
nhất. Mặc dù sự củng cố bản sắc Liên Âu không hề là mục đích của chính phủ Hungary, vì các tiếng vang tiêu cực 
nghiêm trọng của sự bị loại khỏi Erasmus+ xuất hiện trong phạm vi rộng của các sinh viên đại học (và cha mẹ 
chúng) có lẽ sẽ rất khó có thể bảo vệ được về mặt chính trị. 
13 Thay cho việc nhắm vào „các công dân” sự nhắm mục tiêu vào „những người” mong muốn sự an toàn và sự 
tăng tiêu dùng của thời Kádár như cơ sở cử tri, và sự nhận được các phản hồi liên tục bằng các cuộc thăm dò dư 
luận từ giới của họ đã là bản chất của bước ngoặt chính sách xã hội trước 2010 của Fidesz (Körömi [2017]). 
14 Ví dụ sự đóng băng phí nước và các phí dịch vụ năng lượng kể từ 2015, hay sự đưa vào giá trần nhiên liệu vào 
cuối 2021. 
15 Ví dụ trong số các thực phẩm có giá trần trong các mạng lưới thương nghiệp cỡ lớn sự quy định lượng tồn 
kho tối thiểu cho từng cửa hàng, rồi sau đó bắt buộc các cuộc vận động giảm giá. 
16 Ví dụ bộ ngoại giao mua sắm vaccine và các máy trợ thở Trung quốc 
17 Ví dụ thuế lợi nhuận thêm đánh vào 90% của sự tăng giá ngành vật liệu xây dựng.  
18 Thương nghiệp bán lẻ, ngành dầu, ngành dược. 
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Sự kiểm soát các chương trình phát triển qua hệ thứ bậc NER, sự lựa chọn và sự tái vốn hóa của elit 

kinh tế mới 

  

Trong các dự án phát triển cộng đồng khu dân cư có thể lấy được từ các chương trình phát triển tập 
trung vấn đề then chốt đối với NER là đai diện đảng-chính phủ của khu vực đó trong quốc hội (mà được 
đích thân thủ tướng chọn) hãy kiểm soát các nguồn đến vùng đó (Stumpf [2022], và hãy gửi thông điệp 
rõ ràng về sự nhận được nguồn lực phụ thuộc vào sự trung thành cử tri (Körösényi [2023]). Một đòi hỏi 
quan trọng khác của NER gắn với sự thực hiện các chương trình phát triển là người thực hiện các 
chương trình phát triển được thực hiện từ các nguồn ngân sách cả của EU, cả của Hungary là một tầng 
lớp nhà kinh doanh lớn mới được chọn kỹ, và sự thực hiện phục vụ sự tái vốn hóa của họ. Lánczi András, 
cựu lãnh đạo của Quỹ Cố vấn Cuối thế kỷ (Tanácsadó Századvég Alapítvány) thuộc chính phủ, đã nói về 
điều này rằng „Cái người ta gọi là tham nhũng, về mặt thực tiễn là chính sách cốt yếu nhất của Fidesz. 
Tôi hiểu điều đó là chính phủ đã đặt ra các mục tiêu, như sự tạo thành tầng lớp nhà kinh doanh trong 
nước, xây dựng các cột trụ Hungary mạnh ở nông thôn hay trong công nghiệp.” (Lánczi [2015]). Mục 
tiêu này cũng đã đạt được, „Quan hệ với NER làm tăng cơ hội thắng (thầu) mua sắm công lên bảy lần” 
(Tóth [2022]). 

Sự kiểm soát của các đại biểu đảng-chính phủ trong quốc hội đối với các chương trình phát triển 
khu vực sau sự teo đi của các khoản hỗ trợ EU thì sự kiểm soát các nguồn chính phủ có số tiền nhỏ hơn 
chỉ càng mạnh hơn. Lòng trung thành của tầng lớp nhà kinh doanh lớn gắn bó với NER, được tái vốn 
hóa từ các hợp động được nhà nước giao cũng chẳng mất đi, bởi vì (người không trung thành) sẽ bị rủi 
ro có thể phải nói lời tạm biệt với của cải giành được đột ngột của mình. Các mối liên hệ của chúng 
cũng chẳng bị nới lỏng bởi sự nhỏ giọt mảnh và chậm của các khoản hỗ trợ EU, cũng không bởi một sự 
rời khỏi EU, tất nhiên cho việc này chúng sẽ tiếp tục cần nhận được sự bồi thường nhiều mặt của chính 
phủ (trợ cấp vốn, chương trình trái phiếu, cứu vớt có mục đích, nhượng đặc quyền, lấy lại các mảng 
kinh tế mới hơn từ những người nước ngoài).19 

 
Thu hút các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài cho sự thiết lập các năng lực công nghiệp và SSC  

 

Trong hệ thống NER một trong những nguồn chính của tăng trưởng GDP – mở rộng đầu tư và việc 

làm – và phát triển công nghệ là sự thu hút các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài thiết lập các năng 

lực cung cấp-lắp ráp công nghiệp và SSC đa quốc gia vào Hungary với các sự hỗ trợ nhà nước và các 

thuế thấp. Các nước trong khu vực cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực này. Các khoản đầu tư này tuy 

nhiên không nhắm tới thị trường tiêu thụ Hungary, vì thế điều kiện tiên quyết của chúng là sự thuộc 

về thị trường EU thống nhất và tư cách thành viên khu vực Schengen. Như vậy NER không thể cắt đứt 

với liên minh, vì nó có thể gây ra rủi ro thụt lùi không so sánh được với brexit, mà nghiêm trọng hơn 

rất nhiều. Sự tiến triển mới nhất của chính sách được coi là ưu tiên của chính phủ Hungary để thu hút 

đầu tư trực tiếp nước ngoài lại là, như thủ tướng thông báo, „trong một hai năm tới” nền kinh tế 

Hungary sẽ cần đến „500 ngàn lao động mới,” phải thỏa mãn một phần của nhu cầu này bằng các công 

nhân khách có các quyền hạn chế (Orbán [2023a]. Như thế vì lợi ích đầu tư nước ngoài chính phủ đảm 

nhận ngay cả sự lẫn lộn rằng nó có thể làm mất tín nhiệm của cuộc cuộc đấu tranh bản sắc chống lại 

những người nhập cư được kích thíc bền bỉ từ 2015 của nó. 

 

                                                            
19 Các sự phản ứng nhà kinh doanh trong nước sắp tới đối với sự cắt đứt với EU rõ ràng sẽ rất phân biệt. Đối với 
các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ vận tải trong nước không phụ thuộc vào NER, bán hàng trong các thị 
trường Âu châu thì sự rời khỏi EU sẽ gây ra những tổn thất kinh tế và mất vốn không thể bù đắp được. Và ở đâu 
đó giữa hai nhóm này sẽ là các doanh nghiệp nhỏ sống nhờ các đơn hàng trong nước và du lịch. Trong các giới 
này cũng không thể loại trừ một sự tháo chạy vốn đáng kể. 
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Tóm lại: Bên cạnh sự tiếp tục thực hiện các chính sách cơ bản của NER không có con đường chính trị 

quay lại với dòng chính của Liên Âu, trong khi đó sự đoạn tuyệt với EU sẽ làm lung lay các nền tảng của 

nền kinh tế Hungary. 

 

8. Với sự áp dụng cơ chế nhà nước pháp quyền của EU có thể đạt được những thay đổi 

gì ở Hungary? Nó còn có thể bị buộc làm những bước tiếp sau nào? 

 

Điểm xuất phát của chúng tôi tiếp tục là, Liên Âu trở thành sự hội nhập khác biệt [differentiated 

integration] (Halmai P.), EU nhiều tốc độ không phải là nguy hiểm, mà là thực tế (Csaba [2019].). 

Có thể đạt những thay đổi nào ở Hungary với sự áp dụng cơ chế nhà nước pháp quyền của EU khác 
biệt và nhiều tốc độ? 

Nó có thể hạn chế sự vi phạm công khai các giá trị cơ bản của liên minh, có thể tăng cường chút ít 

trách nhiệm giải trình ngân sách EU. Với việc giám sát sự liêm chính của việc sử dụng sự hỗ trợ nó có 

thể giảm nhẹ một chút sự kiếm những hỗ trợ EU bằng cách đi lậu vé. Cuối cùng và tốt nhất, sự thực 

hiện nhất quán sự điều kiện hóa có thể cô lập các nhà nước thành viên chuyên quyền.  

EU không muốn/không thể đạt được những thay đổi nào với sự áp dụng cơ chế nhà nước pháp quyền 

của EU khác biệt và nhiều tốc độ? 

Liên minh không muốn, và chừng nào sự cứu Hungary-Ba Lan có hiệu lực, cũng chẳng thể áp dụng 

các công cụ quyết liệt (ví dụ tiến hành giai đoạn thứ hai của thủ tục theo điều 7) chống lại các nhà nước 

thành viên vi phạm lâu dài các giá trị cơ bản của liên minh. Nhưng nếu Hungary vẫn là nhà nước thành 

viên EU, thì chỉ từ một mình sự áp dụng cơ chế nhà nước pháp quyền của nó EU không thể hy vọng ép 

buộc sự thay đổi thực chất của NER. Bởi vì cơ chế nhà nước pháp quyền gắn với sự thực hiện ngân sách 

liên minh, mà tuy làm cho đơn giản để thực hiện, nhưng cũng thu hẹp phạm vi tác động của nó. Như 

thế vẫn còn một nước có chế độ chuyên quyền là thành viên của sự hội nhập của các nhà nước dân 

chủ tự do. Các phẫu thuật thẩm mỹ sẽ che đi một vết thương không được chữa lành.20  

EU khác biệt và nhiều tốc độ có thể ép buộc các bước tiếp nào? 

Nhằm để duy trì khả năng hoạt động chính sách đối ngoại của EU một nhóm của các bộ trưởng 
ngoại giao đã khởi xướng sự thu hẹp sắp tới của quyền phủ quyết của nhà nước thành viên (Baerbock 
et al ([2023]). Bên cạnh việc này với việc kéo một nhóm nhà nước thành viên được chọn vào đã bắt 
đầu việc đối mặt với các thách thức của phạm vi mở rộng nhà nước thành viên tiếp theo (Brzozowski 
[2023]). Ngược lại, nếu khi gia nhập của các nhà nước ứng viên tiếp theo EU đưa ra các nhân nhượng 
so với các tiêu chuẩn gia nhập được quy định trong hội nghị Copenhagen vì các quan điểm địa chính 
trị (Spirk [2023], Michel [2023]), thì nó chỉ có thể làm việc đó, nếu trước đó nó cũng tiến hành các sự 

                                                            
20 Cũng có lập trường nhà nghiên cứu, theo đó „nếu các lãnh đạo của EU thừa nhận rằng bất cứ nhà nước thành 
viên nào đã trở thành chế độ chuyên quyền, thì với việc này họ thú nhận rằng Hội đồng Âu châu hoạt động trái 
pháp luật. Bởi vì điều 10 của hiệp định về Liên Âu quy định thế này: "Hoạt động của Liên minh dựa trên nền dân 
chủ đại diện ", và rằng: "Trong Hội đồng Âu châu các nguyên thủ quốc gia hay những người đứng đầu chính phủ 
đại diện các nhà nước thành viên, còn trong Hội đồng các chính phủ của chúng đại diện, mà bản thân chúng cũng 
có trách nhiệm giải trình dân chủ đối với các quốc hội hay các công dân của chúng." Hếu các lãnh đạo EU trong 
Ủy ban hay Hội đồng thú nhận rằng Hội đồng thực sự hoạt động với sự vi phạm điều 10, bởi vì một số thành viên 
của nó là các nhà chuyên quyền, những người không chịu trách nhiệm giải trình dân chủ, thì có thể tranh cãi rằng 
tất cả mỗi hành động pháp lý được EU thông qua trong các năm qua đều có thể bị tấn công. Vì thế sự im lặng 
ngự trị, và chẳng lãnh đạo duy nhất nào của Hội đồng hay Ủy ban sẽ lớn tiếng về bí mật bẩn thỉu rằng châu Âu 
tạo nơi cư trú cho các nhà chuyên quyền yêu quý. Ít nhất sự nổi lên của chính phủ của một nước thành viên 
chuyên quyền (Hungary), và có lẽ chẳng bao lâu nhiều hơn cũng nổi lên, đồng thời là bê bối và bi kịch đối với EU. 
Bê bối, bởi vì sự xuất hiện của chế độ chuyên quyền bên trong EU là sự phản bội các giá trị cơ bản được thú nhận 
của Liên minh. Bi kịch, bởi vì rẽ ra đã có thể tránh được. Thậm chí, bi kịch liên tục, bởi vì bây giờ EU vẫn có thể 
làm nhiều hơn nhiều để chống lại sự lây lan của bướu ung thư độc đoán, nhưng các lãnh đạo không muốn sử 
dụng các công cụ sẵn có của họ " (Kelemen [2023] tr. 224-225). 
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thay đổi bên trong liên minh (Macron [2023]), và để chống lại các nhà nước thành viên vi phạm lâu dài 
các giá trị cơ bản nó có khả năng lập ra các hệ thống có khả năng ép buộc (các sắc lệnh mới, không có 
quyền phủ quyết có thể chấp nhận được, các trừng phạt hiệu quả, sự thi hành của ủy ban). 

 

9. Các kịch bản cho sự hình thành xung đột tương lai vì sự quay ngắt chính trị của 

Hungary 

 

Sau khi tính đến con đường dẫn tới sự áp dụng cơ chế nhà nước pháp quyền, ngoài ra đến các triển 

vọng liên quan với chính sách chính của NER và các bước có thể kỳ vọng của EU, chúng ta có thể quay 

lại câu hỏi cơ bản của chúng ta: xung đột nhà nước pháp quyền giữa chính phủ Hungary và EU là một 

hành vi của nhà nước thành viên gây nguy hiểm trực tiếp cho EU và vì thế không thể chịu đựng được 

lâu dài, hay là sự mở ra của các mảng giải-hội nhập (deintegration-tan rã) trong một sự hội nhập EU 

khác biệt [differenciated] (mà vì các thiếu sót nhà nước pháp quyền có nghĩa là sự tạm đình chỉ một 

phần của các khoản hỗ trợ)? 

Về mặt chính thức EU chẳng bao giờ có một kịch bản được công bố như vậy, rằng một nhà nước 

thành viên của nó sẽ vi phạm các giá trị cơ bản của Hiệp định cơ bản của EU và cuối cùng vì việc này sẽ 

sự hội nhập thụt lùi.  

Sách Trắng do Ủy ban công bố năm 2017 và liên quan đến các hình ảnh tương lai của liên minh đến 

2025 (European Commission [2017]) trong số năm kịch bản của nó hai kịch bản chứa sự giải-hội nhập 

(tan rã), nhưng chẳng kịch bản nào đặc thù nhà nước thành viên cả (ngoài ra giữa 5 kịch bản của Sách 

Trắng cũng đã chẳng có kịch bản mở rộng liên minh, nhưng ngày nay, nếu chúng ta mở rộng tầm nhìn 

thời gian của các hình ảnh tương lai của liên minh đến 2030, thì sự tính đến sự mở rộng tiếp tục cũng 

là cần thiết). 

Các biến số chính tạo ra các kịch bản khác nhau, liên quan đến xung đột giữa Hungary và dòng chính 

của EU, đến giai đoạn đến 2030 là các biến số sau đây: 

 

- liệu có sự mở rộng EU tiếp không (cho đến 2030 giỏi nhất đến lượt thâu nạp Ukraina nghèo 

hơn trung bình EU rất nhiều và bị tàn phá và vài nước balkan ứng viên, nhưng chỉ khi, nếu 

EU đưa ra các nhân nhượng đối với các tiêu chuẩn gia nhập Copenhagen cho các quan điểm 

địa chính trị),   

- liệu có còn sự cam kết tăng cường hội nhập của dòng chính EU không sau các cuộc bầu cử 

quốc gia và EU tiếp theo không, (trong trường hợp còn sẽ không có sự chùn bước cơ bản 

nào trong sự áp dụng các công cụ nhà nước pháp quyền và trong sự tạm ngừng phạm vi 

rộng của các khoản hỗ trợ), 

- liệu có còn liên minh cầm quyền đi đường riêng đối lập lâu dài với EU trong nhiều vấn đề ở 

Ba Lan, và với việc này „democracy backsliding collaboration [sự cộng tác làm thụt lùi nền 

dân chủ]” giữa Hungary và Ba Lan không,  

- liệu có còn hệ thống NER lâu bền ở Hungary không (trong trường hợp còn thì không có con 

đường chính trị quay lại dòng chính Liên Âu). 

 

Sau khi trả lời các câu hỏi trên từ quan điểm lập trường cuối giai đoạn đến 2030 của nước Hungary 

cần tính đến các kịch bản cơ bản sau đây. 
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Bảng 9. Các kịch bản xung đột EU-Hungary từ lập trường cuối giai đoạn đến 2030 của Hungary  
 

 Nhan đề Các điều kiện cơ bản của kịch bản và 
sự hình thành chiều hướng  

Các hệ quả đối với Hungary Xác suất 

1. Hungary kết 
thúc trong 
một mảng tốc 
độ thấp hơn 
của liên minh 
khác biệt 

EU27 không mở rộng, sự đi con 
đường riêng một phần của Ba Lan vẫn 
tồn tại, EU không nới lỏng các thủ tục 
điều kiện nhà nước pháp quyền đối 
với Hungary 

Sự ra quyết định EU: EU giảm 
phạm vi của các quyết định 
nhất trí, sức mạnh phủ quyết 
của Hungary giảm 
Các chuyển giao EU ròng:  
Trong EU27 thặng dư trợ cấp 
ròng giảm, vị thế gần hòa vốn 
trong EU được mở rộng với 
các nước nghèo hơn  

cao 
(trên 
50%) 

EU mở rộng với Ukraina và vài nước 
balkan, vì các rủi ro của sự mở rộng 
các thủ tục điều kiện nhà nước pháp 
quyền được củng cố, các thủ tục đối 
với Hungary tiếp tục có hiệu lực, 
nhưng để đổi lấy sự biểu quyết mở 
rộng điều 7 không được áp dụng 

2. EU từ bỏ sự 
thực hiện đến 
cùng các thủ 
tục nhà nước 
pháp quyền 
đối với 
Hungary 

Trong các cuộc bầu tử quốc hội Âu 
châu và quốc gia các đảng hoài nghi 
EU chiếm đa số, EU27 không mở rộng, 
các quá trình tan rã bắt đầu 

Sự ra quyết định EU: sự ra 
quyết định trở nên hỗn loạn, 
các phủ quyết nhà nước 
thành viên gây tê liệt  
Các chuyển giao EU ròng: các 
nước đóng góp ròng ngay lập 
tức giảm đóng góp của chúng, 
sự tài trợ của EU rơi vào 
khủng hoảng 

rất thấp 
(dưới 
10%) 
 

3. Sự khởi động 
Huxit (quá 
trình Hungary 
ra khỏi EU)21 

Trong EU27 Ba Lan quay lại dòng 
chính EU, sau sự chấm dứt của ô che 
Ba Lan EU tiến hành thủ tục theo điều 
7 chống lại Hungary, nhưng để ngừa 
trước sự cắt đứt các quyền NER 
Hungary khởi động Huxit 

Sự ra quyết định EU: sự tiếp 
tục thủ tục theo điều 7 vô 
hiệu hóa sức mạnh phủ quyết 
của Hungary 
Các chuyển giao EU ròng: thủ 
tục theo điều 7 đe dọa sự mất 
hoàn toàn quyền 

rất thấp 
(dưới 
10%) 
 

4. Hungary quay 
lại dòng chính 
EU 

NER chấm dứt, có thay đổi chính phủ 
và các lãnh đạo được cố thủ ngay cả 9 
năm trong các luật 2/3 của các đinh 
chế nhà nước độc lập với chính phủ 
(„các kiểm soát và cân bằng”) cũng 
không ngăn cản sự quay lại22 

Sự ra quyết định EU: sự tham 
gia xây dựng 
Các chuyển giao EU ròng: 
thặng dư hỗ trợ ròng to lớn 
trong EU27, vị thế gần hòa 
vốn trong EU được mở rộng 

rất thấp 
(dưới 
10%) 
 

Nguồn: biên tập riêng 

                                                            
21 Các nghiên cứu trong số riêng của tạp chí Külgazdaság (Kinh tế đối ngoại) xuất bản năm 2019 chứa chi tiết một 
phân tích nhiều mặt của các thiệt hại đi cùng với Huxit được giả định – đối sánh (phản thực tế-counterfactual) – 
(Csaba [2019c], Csáki [2019], Deák [2019], Gálik [2019], Horváth et al [2019]).  
22 Các cố gắng cố thủ này của NER mâu thuẫn với việc thủ tướng Hungary chỉ coi vấn đề các kiểm soát và cân bằng 
như „sự tào lao euro”, mà „một người tự cho mình là cái gì đó” không áp dụng cho hệ thống chính trị Hungary 
(ORBÁN VIKTOR [2023c]). Sự mâu thuẫn có thể được giải quyết với giả thiết các kiểm tra và cân bằng (ví dụ Kiểm 
toán Nhà nước, nhà Chức trách Media) trong NER thực sự không có chức năng kiểm tra chính phủ và đưa nó vào 
khuôn phép, mà hoàn toàn ngược lại, cần phải đưa sự xuất hiện chống lại chính phủ của đối lập vào khuôn phép.  
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Trong kịch bản có xác suất cao sẽ vẫn tồn tại xung đột nhà nước pháp quyền giữa EU và Hungary. 

Các kịch bản chấm dứt xung đột với Huxit, Hungary quay lại dòng chính EU, hay EU từ bỏ việc thực hiện 

các điều kiện nhà nước pháp quyền nghiêm ngặt đều là các kịch bản có xác suất rất thấp. Vì thế sự 

đóng băng xung đột có khả năng hơn, Liên Âu và Hungary đối với nhau sẽ vẫn là một cái gai lâu dài 

dưới móng tay. Trong một liên minh khác biệt xuất hiện một thể bao (zárvány) hội nhập mời chào ít 

hơn.  

 

Tóm tắt 

Trong các năm 2010 ở Hungary sự chuyển biến của hệ thống chính trị theo hướng chuyên quyền đã 

xảy ra. Việc này đi cùng sự vi phạm các giá trị cơ bản của hiệp ước Liên Âu, đặc biệt là các yêu cầu nhà 

nước pháp quyền. Chính phủ Hungary đã coi nhẹ sự tối ưu hóa dài hạn các lợi ích-nghĩa vụ nhà nước 

thành viên và đặt nó xuống dưới sự bảo vệ quyền lực của liên minh đảng giành được đa số lập hiến.  

EU cũng sớm đối mặt với sự sa sút của nền dân chủ và nhà nước pháp quyền Hungary. Chủ yếu 

Quốc hội Âu châu đã thúc đẩy sự đứng lên chống lại việc này, nhưng hóa ra là công cụ của EU (thủ tục 

theo điều 7) cho việc này là không có hiệu quả. Đến cuối thập niên sau nhiều cố gắng có kết quả đáng 

ngờ của nó Ủy ban châu Âu đã đề xuất một công cụ mới, cơ chế nhà nước pháp quyền, mà vượt qua 

sự chống đối của Hungary và Ba Lan đã cũng được thông qua thành công trong Hội đồng Âu châu. 

Chính phủ Hungary đã leo thang chống sự thiết lập cơ chế nhà nước pháp quyền, và sự kích hoạt nó 

sau đó bằng việc kể từ đầu cuộc khủng hoảng người tị nạn 2015 trở đi nó bắt đầu lao vào cuộc đấu 

tranh bản sắc quốc tế và tiến hành chính sách riêng trong vụ chiến tranh Nga-Ukraina. Liên Âu đã đeo 

găng tay vào để đấu, và tiếp sau các cuộc bầu cử Hungary Ủy ban đã kích hoạt cơ chế nhà nước pháp 

quyền, gắn sự tiếp cận đến các công cụ hỗ trợ của liên minh với các điều kiện đủ tư cách trong phạm 

vi rộng rãi.  

Chúng tôi không tính đến sự làm căng thẳng thêm xung đột, sự thực hiện đến cùng thủ tục theo 

điều 7, hay đến huxit. Trên cơ sở của những kinh nghiệm brexit và sự mô hình hóa các kịch bản tan rã 

thì sự tan rã hoàn toàn (của EU) đi cùng với những thiệt hại nghiêm trọng. Vì thế sự áp dụng cơ chế 

nhà nước pháp quyền cũng có thể kết thúc trong các sự ngừng bắn tạm thời. Tất nhiên đây sẽ không 

phải là tình hình có thể hợp pháp hóa được ở mức hiệp ước trong EU27, nhưng nếu EU mở rộng, thì 

cũng cần hợp pháp hóa một mảng hội nhập có tốc độ thấp hơn như vậy vượt quá sắc lệnh nhà nước 

pháp quyền.  

Mặc dù ở Hungary có lẽ sẽ có một loạt sửa đổi quy chế điều chỉnh nhà nước pháp quyền, và có lẽ 

phong cách đối đầu của chính phủ cũng dịu đi, mà nhờ đó cũng có thể tiếp cận đến một phần lớn hỗ 

trợ EU, nhưng sự thâm hụt dân chủ nhà nước thành viên Liên Âu, đặc tính chuyên quyền của hệ thống 

chính trị Hungary vẫn còn.  

Một thể bao (zárvány) hội nhập mới, chào mời ít hơn trong sự hội nhập EU khác biệt được hình 

thành, trong đó Hungary, trái với ý muốn riêng của nó, có thể bị kẹt vào trong đó lâu dài.  
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